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QUI ĐỔI TIỀN 
Đơn vị tiền Việt Nam = Đồng 

US$ = 15.850 Đồng (Tháng 6 năm 2005) 
Năm Tài chính của Chính phủ 
từ 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 

 
NHỮNG KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT 

 
 
CH  Tây Nguyên 
CPGRS Chiến lược Tăng trưởng Toàn diện và Xóa đói Giảm nghèo 
ERP  Tỷ lệ Hiệu quả của việc Bảo vệ 
FAO  Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp 
FDI  Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài 
FSSP  Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp 
GDP  Tổng Sản phẩm Quốc nội 
GOV  Văn phòng Chính phủ 
GSO  Tổng cục Thống kê 
HCMC  Thành phố Hồ Chí Minh 
HEPRE Chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm 
IDA  Hiệp hội Phát triển Quốc tế 
IMC  Công ty Quản lý Thủy nông 
LUC  Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng Đất  
MARD Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
MPI  Bộ Kế hoạch Đầu tư 
MRD  Đồng bằng sông Cửu Long 
NFDS  Chiến lược Năm năm Phát triển Quốc gia 
NFSE  Việc làm phi Nông nghiệp 
NTP  Chương trình Trọng điểm Quốc gia 
O&M  Vận hành và Bảo dưỡng 
PIM  Nguời dân Tham gia Quản lý Thủy nông 
RRD  Đồng bằng sông Hồng 
SE  Đông Nam bộ 
SEDP  Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội 
LTQD  Lâm trường Quốc doanh 
SOE  Doanh nghiệp Nhà nước  
VHLSS Khảo sát Mức sống Hộ gia đình Việt Nam 
VND  Đồng Việt Nam 
WTO  Tổ chức Thương mại Thế giới 
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LỜI NÓI ĐẦU 
 
Báo cáo này bao gồm bốn phần do nhóm cán bộ của Ngân hàng Thế giới soạn thảo. 
Đây là bản cập nhật của Báo cáo năm 1998 “Việt Nam – Thúc đẩy Công Cuộc Phát 
triển Nông thôn – Từ Viễn cảnh tới Hành động”,  đặc biệt nhấn mạnh đến đa dạng hóa 
nông nghiệp. Báo cáo này đề cập chi tiết các vấn đề về trung hạn Việt Nam sẽ phải đối 
mặt nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao của kinh tế nông thôn đến cuối thập kỷ này. 
Báo cáo góp phần giúp Chính phủ, đặc biệt là Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông 
thôn, đánh giá lại tăng trưởng nông nghiệp và nông thôn thời gian qua, cung cấp các 
thông tin cần thiết của Ngành nhằm đóng góp vào quá trình chuẩn bị Kế hoạch Quốc 
gia 5 năm giai đoạn 2006 – 2010, đồng thời giúp lập kế hoạch và xây dựng chương 
trình hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam. Báo cáo này gồm có bốn phần: 
 

Phần 1 – Khái quát chung 
Phần 2 – Ba trụ cột trong phát triển nông thôn 
Phần 3 – Điều chỉnh chi tiêu công và thể chế Ngành trước các thách thức trong 

nông nghiệp và nông thôn 
Phần 4 – Đa dạng hóa nông nghiệp ở Việt Nam 

  
Tám nghiên cứu nền đã được thực hiện nhằm phục vụ cho việc xây dựng Báo cáo này.  
Đó là các nghiên cứu: (1) “Nghiên cứu sở hữu đất đai theo truyền thống” do Bùi Quang 
Toản, Elke Foerster, Nguyễn Văn Chiến, Thu Nhung Mlo Duon Du, Ulrich Apel, và 
Vương Xuân Tình thực hiện; (2) Nghiên cứu “Đánh giá chi tiêu công Việt Nam: Ngành 
nông nghiệp” do William Cuddihy và Phạm Lan Hương thực hiện, đây cũng là một 
chương trong Báo cáo của Ngân hàng Thế giới “Khảo sát chi tiêu công của Việt Nam 
và đánh giá trách nhiệm tài chính tổng hợp (2005)”; (3) Nghiên cứu “Sự tham gia thị 
trường lao động nông thôn và mối quan hệ giữa việc làm tự tạo từ các hộ gia đình phi 
nông nghiệp với giảm nghèo” do Nguyễn Chiến Thắng thực hiện; (4) Nghiên cứu “Đa 
dạng hóa nông nghiệp ở Việt Nam” do Nguyễn Ngọc Quế, Vũ Trọng Bình, và Lê Xuân 
Sinh thực hiện; (5) Nghiên cứu “Môi trường chính sách cho phát triển nuôi trồng thủy 
sản” do Lê Xuân Sinh thực hiện; (6) Nghiên cứu “Các chính sách về đa dạng hóa nông 
nghiệp ở Việt Nam” do Nguyễn Ngọc Quế thực hiện; (7) Nghiên cứu “Đa dạng hóa 
nông nghiệp và các hệ thống canh tác ở Việt Nam:  Phân tích chuỗi hàng hóa Gạo, Cà 
phê, và Cao su” do Nguyễn Tử Siêm thực hiện; (8) Nghiên cứu “Các chiến lược cho 
thiết kế các hệ thống canh tác bền vững và đa dạng hóa ở Việt Nam:  Tổng hợp, kiến 
nghị, và đề xuất” do Andre Chabanne, CIRAD, thực hiện.  Một số hội thảo kỹ thuật đã 
được tổ chức, thảo luận các bản dự thảo của các nghiên cứu về sở hữu đất đai truyền 
thống và đánh giá chi tiêu công. 
 
Các kết quả phân tích và kết luận chính của Dự thảo Báo cáo đã được trình bày và thảo 
luận tại một số hội nghị, như tại cuộc họp không chính thức với các nhà tài trợ tháng 
9/2004, hội nghị Nhóm Hỗ trợ Quốc tế (ISG) tháng 11/2004, và tại hội thảo tham vấn 
lần cuối cho bản dự thảo Báo cáo ngày 28 tháng 6 năm 2005. Trong quá trình soạn 
thảo, nhóm nghiên cứu cũng đã có các cuộc thảo luận hữu ích với các chuyên viên cao 
cấp và cán bộ nghiên cứu của các Bộ và các cơ quan hữu quan của Chính phủ.  
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Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn Wim Vijverberg, Rob Swinkels, Carrie Turk, và Marko 
Katila đã có những ý kiến đóng góp quí báu, những nhận xét cụ thể, và những hỗ trợ 
tích cực vào các giai đoạn khác nhau trong quá trình chuẩn bị Báo cáo này. Nhóm Phản 
biện bao gồm Eija Peju, Shawki Barghouti, Paul Dorosh, và Olivier Gilard. Chúng tôi 
xin cảm ơn nhóm cán bộ của Vụ Phát Triển Nông Thôn Ngân hàng Thế giới đã có 
những đóng góp quan trọng cho bản Báo cáo, đặc biệt là Robin Mearns, Susan Shen, và 
Laurent Msellati.  Nhóm tác giả của Báo cáo này bao gồm Stephen Mink, Cao Thăng 
Bình, và Nguyễn Thế Dzũng.  Cuối cùng, nhóm Tác giả xin cảm ơn sự trợ giúp của 
Minhnguyet Le Khorami, Brenda Phillips, Ethel Yu, Evelyn Laguidao, Nguyễn Thị Lệ 
Thu, Vũ Thu Hương, và Đào Thị Thùy Dung trong việc tổ chức biên soạn và in ấn. 
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TÓM TẮT NỘI DUNG 
 

Những Tiến Bộ Nổi Bật 
Nh÷ng tiÕn bé vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ vµ 
gi¶m nghÌo ở n«ng th«n ViÖt Nam vừa 
qua rất nổi bật, tuy nhiªn, nhiÒu thö 
th¸ch vÉn cßn ë phÝa tr−íc. Ph¸t triÓn 
n«ng nghiÖp vÉn ë møc 4% liªn tôc 
trong 5 n¨m gÇn ®©y, bÊt chÊp nh÷ng 
khã kh¨n vÒ gi¸ hµng hãa n«ng s¶n 
trªn thÞ tr−êng thÕ giíi giảm mạnh. An 
ninh l−¬ng thùc quèc gia ®−îc c¶i 
thiÖn đáng kể và xuất khẩu khÈu g¹o 
rất ®Òu ®Æn, mặc dầu vấn đề thiếu 
lương thực vẫn là khó khăn lớn đối với 
các hé nghÌo. §a d¹ng hãa n«ng 
nghiÖp ®· vµ ®ang nhËn ®−îc sù quan 
t©m cña ChÝnh phñ vµ n«ng d©n nh»m 
thÝch øng víi c¬ chÕ thÞ tr−êng vµ tiÕn 
tíi gi¶m s¶n l−îng nh÷ng mÆt hµng 
n«ng s¶n cã xu h−íng rít gi¸. C¬ së h¹ 
tÇng n«ng th«n tiÕp tôc ®−îc c¶i thiÖn 
râ rÖt vµ cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn ®êi 
sèng n«ng th«n đồng thời t¨ng tÝnh 
c¹nh tranh cña kinh tÕ n«ng th«n. 
 
C¸c chØ sè nghÌo ®ãi nh×n chung ®· 
®−îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ do nh÷ng kÕt 
qu¶ ®¹t ®−îc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ kÓ 
trªn. Tuy nhiªn, mét sè vïng vµ d©n téc 
thiÓu sè vÉn cßn khã kh¨n vµ ngµy cµng 
nhËn ®−îc sù quan t©m gióp ®ì.  Trong 
khi phÇn lín ng−êi nghÌo tËp trung ë 
vïng n«ng th«n cña §ång b»ng s«ng 
Cöu Long vµ s«ng Hång, thì vïng miÒn 
nói, vïng s©u vïng xa cña khu vùc T©y 
B¾c vµ T©y Nguyªn, ®Æc biÖt céng ®ång 
d©n téc thiÓu sè là những n¬i cã tû lÖ 
nghÌo ®ãi cao nhÊt vµ kho¶ng c¸ch giµu 
nghÌo lớn nhất.  Møc ®é gi¶m nghÌo 
hÇu nh− ít ®−îc c¶i thiÖn trong c¸c céng 
®ång nµy trong giai đoạn 1998–2002, 
do đó việc đẩy mạnh gi¶m nghÌo cho 
c¸c céng ®ång nµy ®ang là th¸ch thøc 
lớn ®èi víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn n«ng 
th«n.   
 
 

Những Thách Thức Mới 
Thu nhËp hé n«ng th«n ®· ®−îc ®a d¹ng 
hãa ®¸ng kÓ. Nghề n«ng vÉn lµ nghề 
chñ yÕu ë c¸c vïng n«ng th«n nh−ng 
hÇu nh− rÊt hiÕm các hé chØ lµm n«ng 
nghiÖp ®¬n thuÇn (thuần nông). ThÞ 
tr−êng lao ®éng n«ng th«n đang tiÕp tôc 
ph¸t triÓn cùng víi viÖc gi¶m lao ®éng 
tù lµm vµ t¨ng nhanh lao ®éng lµm 
c«ng. Nh÷ng hé nghÌo nhÊt vÉn kh«ng 
thÓ tõ bá nghề n«ng phần lớn do họ 
kh«ng ®ñ vèn vµ Ýt c¬ héi chø kh«ng 
ph¶i do hä kh«ng muèn. Sù kh¸c nhau 
vÒ kinh tÕ gi÷a c¸c vïng còng ¶nh 
h−ëng ®Õn thÞ tr−êng lao ®éng. T¹i T©y 
Nguyªn, lao ®éng n«ng nghiÖp ®ang 
chuyÓn sang c¶ 2 lo¹i h×nh lµm c«ng vµ 
tù lµm ®Ó thÝch øng với tình hình giá cà 
phê giảm mạnh. T¹i miÒn §«ng Nam 
Bé, nền kinh tÕ n¨ng ®éng ®· t¹o c¬ héi 
ph¸t triÓn ®a d¹ng hãa n«ng nghiÖp theo 
h−íng thÞ tr−êng vµ s¶n phÈm hµng hãa 
cã gi¸ trÞ cao. Trong khi ®ã, t¹i mét sè 
vïng kh¸c cña Nam Bé vÉn cßn phổ 
biến trång lóa vµ sản xuất nhỏ víi thu 
nhËp thÊp dÉn ®Õn việc n«ng d©n ph¶i 
®i lµm thuª lµm m−ín víi mức lương 
thấp. Sù thay ®æi nhanh vÒ nguån thu 
nhËp t¹i T©y Nguyªn trong giai ®o¹n 
1992 – 2002 lµ mét b»ng chøng thuyÕt 
phôc vÒ søc m¹nh vµ t¸c ®éng cña thÞ 
tr−êng bªn ngoµi ®Õn kinh tÕ n«ng th«n, 
vấn đề này ®ßi hái ph¶i cã sù xem xÐt 
nghiªm tóc trong tiÕn tr×nh tiÕp tôc më 
cöa thÞ tr−êng vµ chuÈn bÞ gia nhËp 
WTO cña ViÖt Nam. 
 
ViÖc t¨ng n¨ng suÊt n«ng nghiÖp ®ang 
cã sù biÕn ®æi vÒ chÊt. Trong qu¸ khø, 
t¨ng n¨ng suÊt chñ yÕu dùa vµo viÖc 
t¨ng khèi l−îng ®Çu vµo nh− ®Êt, n−íc, 
lao ®éng vµ ph©n bãn, vµ các ®éng lùc 
từ chÝnh s¸ch cấp quyÒn sö dông ®Êt 
cho n«ng d©n.   Trong tương lai, nh÷ng
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thay đổi vÒ kü thuËt canh tác sẽ gi¶m 
dần tÇm quan träng đối với việc t¨ng 
n¨ng suÊt vì sự gia tăng c¸c yÕu tè đầu 
vào nµy ®· ®¹t ®Õn møc giíi h¹n. Tuy 
nhiªn, vấn đề ở đây là nh÷ng yÕu tè 
tr−íc kia cã t¸c ®éng tÝch cùc tíi s¶n 
xuÊt nay ®· mÊt dÇn ®éng lùc tr−íc khi 
cã c¸c nguån động lùc míi thay thÕ. 
ViÖc t¨ng n¨ng suÊt trong tương lai sẽ 
ngµy cµng dùa nhiÒu h¬n vµo c¸c 
nghiªn cøu n«ng nghiÖp, khuyÕn n«ng 
vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, còng nh− 
kh¶ n¨ng cña n«ng d©n sö dông hiÖu 
qu¶ c¸c nguån tµi nguyªn s½n cã ®Ó ®¸p 
øng yªu cÇu cña thÞ tr−êng.  
 
Qu¶n lý vµ giao cấp ®Êt vÉn cßn ®ãng 
vai trß quan träng trong ph¸t triÓn n«ng 
th«n. Tiềm năng này có vẻ không còn 
mạnh mẽ như khi tiến hành những cải 
cách về đất đai sau Đổi Mới, nhưng vẫn 
còn có những tác động tích cực đáng để 
khai thác, đặc biệt đối với việc giao đất 
lâm nghiệp hiện do các Lâm trường 
quốc doanh quản lý và giao đất cho 
đồng bào ở  vùng cao, nơi nghèo đói 
vẫn chưa được cải thiện đáng kể. 
 
Việc đa dạng hóa nguồn đầu tư để thúc 
đẩy phát triển vẫn chưa thực sự diễn ra.  
Đầu tư cho nông nghiệp bị chậm lại 
trong giai đoạn 1999-2002. Trong khi 
đó, đầu tư cho khu vực quốc doanh 
(ngân sách và các doanh nghiệp nhà 
nước) vẫn chiếm phần lớn, đầu tư cho 
các doanh nghiệp tư nhân (phi nông 
nghiệp) và đầu tư trực tiếp nước ngoài 
vẫn còn rất khiêm tốn và tăng trưởng 
chậm. Chính phủ muốn thu hút đầu tư 
tư nhân vào kinh tế nông thôn, nhưng 
sự tăng trưởng chậm của nguồn đầu tư 
này vào nông nghiệp cho thấy vẫn còn 
có nhiều bất cập trong môi trường đầu 
tư cần phải được giải quyết. 
 
Hàng rào thuế quan bảo vệ sản xuất 
nông nghiệp của Việt Nam khá thấp so 
với các nước trong khu vực, tương phản 

với mức bảo hộ cao hơn nhiều trong các 
ngành công nghiệp chế biến. Những 
thiên lệch trong thương mại này tạo nên 
sự bất lợi cho sản xuất nông nghiệp và 
là nguyên nhân dẫn đến nguồn vốn tư 
nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp 
thấp.    
 
Tăng trưởng kinh doanh nông nghiệp, 
yếu tố đóng góp chủ yếu vào phát triển 
nông thôn trong những năm 90 đã bắt 
đầu giảm dần do đóng góp của các 
ngành công nghiệp chế biến còn hạn 
chế. Để vượt lên thành tựu trong quá 
khứ và vươn tới tương lai đòi hỏi phải 
có một phương hướng mới so với việc 
đơn thuần dựa vào sản xuất hàng hóa 
giá trị thấp và chất lượng kém như gạo 
và cà phê trước đây.  
 
Ba Trụ Cột Quan Trọng Cho Phát 
Triển Nông Thôn Trong Tương Lai 
Tạo Cơ Hội Mới Thông Qua Thúc Đẩy 
Định Hướng Thị Trường 

Phát triển kinh tế nông thôn nói chung 
và nông nghiệp nói riêng sẽ tăng cơ hội 
kinh doanh và đồng thời tăng áp lực 
cạnh tranh do mở cửa thị trường. Để 
đáp ứng tốt với những cơ hội và thử 
thách mới này cần quan tâm đến 4 yếu 
tố: Đa dạng hóa nông nghiệp, chuyên 
môn hóa hệ thống thị trường, quản lý 
hội nhập thương mại, và cải cách các 
doanh nghiệp quốc doanh. 
 
Đa dạng hóa nông nghiệp. Việt Nam 
đang có những tiến bộ về đa dạng hóa 
nông nghiệp. Tuy nhiên, cần có những 
phát triển hơn nữa để tăng khả năng 
của nông dân thích nghi với các cơ hội 
của thị trường thông qua đa dạng hóa 
sản xuất, có thể đa dạng theo chiều 
ngang là mở rộng các chủng loại sản 
phẩm hoặc theo chiều dọc là làm tăng 
giá trị gia tăng cho sản phẩm. Do các 
điều kiện sinh thái nông nghiệp và 
kinh tế đặc thù nên đặc điểm của đa 
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dạng hóa nông nghiệp ở các vùng khác 
nhau cũng khác nhau và không phải tất 
cả các vùng thực hiện đa dạng hóa đều 
thành công như nhau. Hai vùng sản 
xuất lúa gạo lớn chính là Đồng bằng 
sông Cöu Long và sông Hồng, nơi có 
nhiều người nghèo sinh sống, có mức 
độ đa dạng hóa nông nghiệp thấp nhất. 
Các vùng cao ở miền Trung và miền 
Bắc có mức độ đa dạng hóa cao nhưng 
một phần do sự kém phát triển các 
ngành nghề phi nông nghiệp và nghèo 
đói  nên cần phải đa dạng hóa để đáp 
ứng nhu cầu tự cung tự cấp và quản lý 
các rủi ro. Việc tăng cường đa dạng 
hóa nông nghiệp đòi hỏi phải có nhiều 
nỗ lực đồng bộ được thiết kế phù hợp 
với các hệ thống sản xuất khác nhau. 
Tăng cường các dịch vụ nông nghiệp 
chính là yêu cầu quan trọng đối với các 
hệ thống này thông qua nghiên cứu và 
khuyến nông, công nghệ nông nghiệp, 
an toàn thực phẩm, dạy nghề và phổ 
biến thông tin. Mở rộng tiếp cận với 
các dịch vụ tài chính cũng đóng vai trò 
quan trọng trong cải thiện chất lượng 
môi trường kinh doanh liên quan đến 
chuỗi cung cấp hàng hóa, cung cấp 
những nguyên liệu đầu vào mới và các 
sản phẩm phi truyền thống. 
 
Phát triển thị trường. Tập trung sâu vào 
cấu trúc của thị trường đóng vai trò 
quan trọng để có thể chuyển thông tin 
một cách hiệu quả đến các thành viên 
tham gia trong chuỗi cung cấp hàng 
hóa, nâng cao tính cạnh tranh thông qua 
khai thác hiệu quả các chức năng của 
thị trường, và gắn kết các hộ sản xuất 
nhỏ vào các cấu trúc của thị trường. Ở 
Việt Nam, cấu trúc thị trường hiện tại 
của các hàng hóa khác nhau cũng rất 
khác nhau. Tuy nhiên, đối với các thị 
trường mới hình thành, cần cải thiện 
mối liên kết giữa nông dân, doanh 
nghiệp kinh doanh, nhà chế biến, và 
người tiêu thụ thông qua những tác 
động vào chuỗi cung cấp hàng hóa. Tuy 

nhiên, những hỗ trợ tích cực của nhà 
nước trong lĩnh vực này phải cần được 
chuẩn hóa. Trong những năm gần đây, 
nông dân được khuyến khích ký hợp 
đồng với các doanh nghiệp, đặc biệt là 
các doanh nghiệp quốc doanh nhưng 
môi trường để thực hiện những hợp 
đồng này dường như chưa thực sự phát 
triển. Cần phải quan tâm hơn nữa đến 
vệ sinh an toàn thực phẩm và các tiêu 
chuẩn chất lượng với sự tham gia lớn 
hơn của tư nhân vào phát triển sản xuất, 
tăng cường năng lực quản lý cả thị 
trường đầu vào lẫn đầu ra. Cuối cùng, 
thị trường sẽ phát triển nhanh chóng 
nếu mở ra các khung pháp lý cho việc 
phát triển đa dạng các tổ chức nông dân 
tự chủ và năng động, có đủ khả năng 
đại diện cho quyền lợi của mình trên thị 
trường. 
 
Hội nhập thương mại. Việt Nam đang 
chuẩn bị gia nhập WTO và đang đứng 
trước những thử thách do những chuyển 
biến chậm chạp gần đây trong thương 
mại nông nghiệp. Gia nhập WTO sẽ tạo 
cơ hội cho việc tăng tốc trở lại của 
thương mại nông nghiệp, đây là yếu tố 
đóng góp quan trọng trong phát triển 
nông thôn và bổ sung cho nhu cầu của 
thị trường nội địa. 
 
Trong xúc tiến thương mại cần chú 
trọng không nên áp dụng các quy định 
mới về thuế quan nhằm mục đích bảo 
hộ quá mức cho các hàng hóa nông sản 
mà Việt Nam có sức cạnh tranh thấp (ví 
dụ: cây bông) hoặc cũng nên quan tâm 
đến những rủi ro có thể gặp phải đối với 
những hàng hóa có tiềm năng do việc 
quá thiên lệch vào một số chủng loại (ví 
dụ: ngô, cả đầu ra lẫn đầu vào, làm thức 
ăn gia súc). Có thể sử dụng nhiều biện 
pháp xúc tiến thương mại (nhưng 
không bằng phương pháp hỗ trợ bao 
cấp xuất khẩu), đặc biệt thông qua hỗ 
trợ của nhà nước cho các Hiệp hội sản 
xuất hàng hóa, đây là một hướng mà 
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Việt Nam đã và đang hướng tới. Cần có 
những điều chỉnh cần thiết để tăng 
cường hệ thống luật pháp về thực hiện 
hợp đồng, cải thiện các dịch vụ tài 
chính phục vụ thương mại và tiếp tục 
nâng cấp cơ sở hạ tầng.  
 
Do nền kinh tế trong nước tiếp tục mở 
cửa, cần thiết phải tăng cường năng lực 
của Chính phủ trong việc hỗ trợ nông 
dân đối phó với những bất lợi trong 
thương mại. Kinh nghiệm gần đây về cà 
phê cho thấy những bất lợi này có thể 
tác động to lớn đến nhiều vùng và toàn 
ngành một cách nhanh chóng và mạnh 
mẽ.  Những can thiệp mang tính tình thế 
để giảm nhẹ tác động bất lợi đến thu 
nhập của người nghèo thường mang lại 
ít hiệu quả trong ngành nông nghiệp, đặc 
biệt trong tình hình hệ thống an sinh xã 
hội hiện tại chưa được tổ chức tốt. 
Những đáp ứng hiệu quả hơn có thể 
không xuất phát từ ngành nông nghiệp, 
như là thông qua chương trình quốc gia 
về xóa đói giảm nghèo, các chương trình 
này cho phép chuyển các nguồn hỗ trợ 
xuống các cộng đồng dân cư nhất định.  
Trong phạm vi ngành nông nghiệp, các 
hỗ trợ ngắn hạn có thể giúp nông dân 
nghèo trong trường hợp khẩn cấp bằng 
cách cung cấp các nguyên vật liệu đầu 
vào thiết yếu nhằm phục vụ sản xuất, 
cung cấp tín dụng ưu đãi. Tuy nhiên, hỗ 
trợ dài hạn thông qua nghiên cứu và 
khuyến nông sẽ tạo cơ hội cho nông dân 
chuyển hướng ra khỏi những cây trồng 
không được thị trường ưa chuộng. 
 
Cải cách các doanh nghiệp nhà nước 
(DNNN).  Tiếp tục cải cách các DNNN 
trong ngành nông nghiệp là một yếu tố 
quan trọng trong việc thúc đẩy định 
hướng thị trường. Các DNNN đã thu 
hút một lượng đáng kể vốn tín dụng của 
các ngân hàng quốc doanh cũng như từ 
ngân sách, và điều này đã gây hạn chế 
phát triển đầu tư tư nhân - yếu tố cần 
thiết để thúc đẩy cơ chế thị trường.  Tái 

cơ cấu và cải tổ 4 Tổng công ty 91 và 
12 DNNN khác do Bộ NNPTNT trực 
tiếp quản lý cần được giám sát chặt chẽ 
để tránh những chậm trễ thêm nữa 
trong quá trình thực hiện.   
 
Cải tổ các Lâm trường quốc doanh 
(LTQD) có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
đối với các hộ nghèo tại các vùng cao. 
Các LTQD hiện đang nắm giữ phần 
diện tích đáng kể đất lâm nghiệp và 
việc phân bổ lại các diện tích này sẽ 
mang lại lợi ích cho toàn xã hội và tạo 
cơ hội về thu nhập cho các cộng đồng 
nghèo. Các cuộc cải tổ chưa triệt để 
trong những năm gần đây cần được tiếp 
tục một cách nghiêm túc để thực sự tạo 
ra những nền tảng pháp lý về sở hữu và 
quản lý.   Việc phân loại đất lâm nghiệp 
cần được hoàn tất để có thể tách các 
chức năng công ích của các LTQD 
(quản lý rừng phòng hộ) ra khỏi các 
chức năng sản xuất kinh doanh (quản lý 
rừng sản xuất). Đất rừng sản xuất có thể 
được giao cho các thành phần quản lý 
khác nhau bao gồm các hộ nông dân và 
cộng đồng dân cư – mô hình này hiện 
đang được kiểm nghiệm và đánh giá 
trước khi được áp dụng rộng rãi. Rừng 
công ích của quốc gia cần được quản lý 
bởi các đơn vị công ích và trung ương 
cần hỗ trợ các tỉnh để đảm bảo có đủ 
ngân sách bảo vệ những tài nguyên 
rừng này. 
 
Các công ty quản lý thủy nông đóng vai 
trò quan trọng trong việc cung cấp dịch 
vụ thủy lợi và quản lý đầu tư. Cả hai vai 
trò trên đều không thể tách rời quá trình 
định hướng theo thị trường, đa dạng 
hóa nông nghiệp, và sử dụng hiệu quả 
chi phí công. Quá trình cải tổ công ty 
quản lý thủy nông đang diễn ra chậm 
chạp và những thay đổi năng động 
trong lĩnh vực nông nghiệp đang gây 
sức ép để đẩy nhanh tiến trình cải tổ 
này. Vai trò của khu vực  kinh tế quốc 
doanh đang thay đổi, và việc này đang 
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gây áp lực lên sự phân bổ lại các nguồn 
lực công hiện  được dành nhiều cho cơ 
sở hạ tầng thủy lợi. Quá trình đa dạng 
hóa nông nghiệp cũng đòi hỏi phải có 
các dịch vụ thủy lợi năng động và tin 
cậy hơn. Việc lựa chọn đầu tư để đáp 
ứng các yêu cầu này cần phải gắn chặt 
hơn với các triển vọng thị trường, với 
các vụ mùa mà nông dân dự định sản 
xuất, và cần có sự tham gia của nông 
dân và các tổ chức của họ trong việc 
xem xét ra quyết định và tài trợ các dự 
án đầu tư. 
 
Quản Lý Các Nguồn Lực Tự Nhiên Để 
Phát Triển Toàn Diện  

Đất đai.  Phân bổ lại đất đai và cấp  
quyền sử dụng đất được thực hiện trong 
những năm 90 và tiếp tục trong suốt 
thập kỷ qua là động lực chủ yếu cho 
công cuộc giảm nghèo và phát triển sản 
xuất toàn diện của nông thôn Việt Nam. 
Giai đoạn cải tổ này đã hầu như hoàn 
tất sau khi thông qua Luật Đất đai sửa 
đổi vào năm 2004. Hiện nay Việt Nam 
đang chuyển sang giai đoạn hai về các 
vấn đề chính sách và quản lý đất đai với 
3 điểm nổi bật. Tăng cường quản lý 
hành chính về đất đai là một ưu tiên 
hàng đầu nhằm bảo vệ quyền sử dụng 
đất và thị trường đất đai đã hình thành 
trước đây cũng như việc đưa tên người 
vợ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. Chính sách dồn điền đổi thửa cho 
phép xử lý vấn đề đất đai manh mún, 
một trong những khó khăn chủ yếu của 
phát triển sản xuất lớn nông nghiệp. 
Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng sự 
can thiệp của Chính phủ trong tiến trình 
này nên thận trọng và từng bước vì các 
yếu tố dân cư nông thôn không thuận 
lợi cho tiến trình dồn điền đổi thửa một 
cách tự phát. Do dân số ở nông thôn sẽ 
không giảm, nên cách tiến hành áp đặt 
từ trên xuống sẽ tạo ra kết quả xấu. Cần 
có những tác động hỗ trợ cần thiết khác 
để đạt được kết quả như mong đợi.  

Quyền sử dụng đất truyền thống có thể 
đóng góp tích cực vào quản lý rừng và 
giảm nghèo ở vùng cao nơi có nhiều 
cộng đồng dân tộc thiểu số. Khung 
pháp lý để thực hiện việc này đã được 
đưa vào Luật Đất đai sửa đổi và Luật 
Lâm nghiệp. Tuy nhiên, kinh nghiệm 
trong lĩnh vực này vẫn còn ít, và mức 
độ nhạy cảm còn khá cao. Hai yếu tố 
này đòi hỏi phải thiết kế thật cẩn thận 
và thí điểm trước khi thực hiện. Trước 
tiên cần tiến hành đối với đất rừng và 
đất chưa sử dụng tại vùng dân tộc thiểu 
số nơi vẫn giữ các cơ cấu xã hội truyền 
thống, và hợp pháp hóa các diện tích 
đất đai mà trước đây chính quyền địa 
phương đã giao một cách không chính 
thức cho các cộng đồng (khoảng hơn 1 
triệu ha). Sau khi đánh giá kỹ lưỡng 
toàn diện bước thử nghiệm, sẽ tiến hành 
mở rộng quy mô thực hiện và tiến hành 
đồng thời cải cách các LTQD.   
 
Rừng.  Độ che phủ rừng liên tục bị 
giảm trong nhiều năm qua nay đang có 
xu hướng cải thiện. Tuy nhiên, phần lớn 
rừng trong diện tích che phủ 43% đã bị 
xuống cấp. Việc tăng cường quản lý 
rừng sẽ có tác động quan trọng đến đời 
sống của khoảng 25 triệu cư dân nông 
thôn và dân tộc thiểu số hiện đang sống 
dựa chủ yếu vào các thu nhập từ rừng 
đồng thời tạo điều kiện cải thiện tốt môi 
trường. Có 5 yếu tố quan trọng trong 
quản lý rừng. Yếu tố đầu tiên liên quan 
đến cấp quyền sử dụng đất và tài 
nguyên rừng, điều này có tác động quan 
trọng đối với đầu tư vào lâm nghiệp. 
Quyền sử dụng đất lâm nghiệp có thể 
cấp cho hộ gia đình và cộng đồng dân 
cư dựa trên nền tảng các sở hữu đất đai 
truyền thống từ trước, hoặc cho các 
doanh nghiệp lâm nghiệp hoạt động có 
hiệu quả. Chính phủ đã thử nghiệm 
những phương án này và hiện đang tiến 
hành đánh giá nhu cầu để mở rộng quy 
mô. Yếu tố thứ hai là đẩy nhanh cải tổ
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các LTQD để giao lại đất rừng cho các 
hộ nông dân và cộng đồng dân cư hoặc 
thông qua các hợp đồng dài hạn công 
bằng và minh bạch. Yếu tố thứ ba là 
cần tăng cường năng lực thực thi các 
chính sách về trồng rừng thương mại đã 
được ban hành đồng thời phát triển thị 
trường đầu tư tư nhân bao gồm việc 
chuyển sang trồng các giống cây lâm 
nghiệp có giá trị cao.  Yếu tố thứ tư là 
kết hợp giữa đầu tư và quản lý về lâm 
nghiệp tập trung vào các ưu tiên phát 
triển của cộng đồng nông thôn, phù hợp 
với cách tiếp cận của Chương trình Hỗ 
trợ ngành Lâm nghiệp trong đó coi 
cộng đồng dân cư như là các đơn vị xây 
dựng kế hoạch. Chính phủ đã nhận 
được sự trợ giúp của rất nhiều nhà tài 
trợ trong lĩnh vực này thông qua 
Chương trình Hỗ trợ ngành Lâm 
nghiệp, và xu hướng này cần được tiếp 
tục. Yếu tố cuối cùng, là một phần của 
công tác chuẩn bị kế hoạch 5 năm phát 
triển lâm nghiệp của quốc gia và đánh 
giá các khả năng phát triển tương lai 
của ngành lâm nghiệp, cần định hướng 
chính sách thu hút đầu tư lâm nghiệp, 
tạo nguồn đầu tư tài chính và các nguồn 
lực khác để thúc đẩy sự tham gia của 
các thành phần có liên quan trong khi 
vẫn tạo được sự cân bằng cho các mục 
tiêu đa ngành.   
 
Nước.  Sự quan tâm đầu tư phát triển 
thủy lợi đã đóng góp nhiều vào phát 
triển nông nghiệp, đặc biệt phát triển 
sản xuất lúa gạo. Tuy nhiên, sản xuất 
lúa gạo đã đạt đến giới hạn nên cần 
thiết phải có đa dạng hoá nông nghiệp 
song song với việc sử dụng hiệu quả 
hơn nguồn thủy lợi hiện có để tiếp tục 
phát triển. Việc phát triển công nghiệp 
và đô thị hoá càng làm tăng việc khan 
hiếm nước, dẫn đến áp lực cho ngành 
thủy lợi trong công tác quản lý hiệu quả 
sử dụng nước. Công nghệ và quản lý 
thủy lợi cần được hiện đại hóa để đáp 
ứng với phát triển của thị trường, cho 

nên cần phải có các chiến lược về thể 
chế và tài chính để thích nghi trong 
hoàn cảnh mới. 
 
Có 4 lĩnh vực quan trọng cần được 
quan tâm. Hội đồng quốc gia về tài 
nguyên nước thành lập năm 2001 đã 
giao trách nhiệm chuẩn bị Chiến lược 
quốc gia về tài nguyên nước cho Bộ Tài 
Nguyên và Môi Trường (MONRE) sẽ 
được hoàn thành vào năm 2006.  Chiến 
lược này sẽ đưa ra kế hoạch thực hiện 
quản lý tài nguyên nước cũng như các 
khung chính sách và hướng dẫn để cải 
thiện công tác điều phối ở cấp liên Bộ.  
Việc lập kế hoạch quản lý tổng hợp các 
lưu vực sông đã được Bộ TN&MT thực 
hiện đối với các sông chính, và hiện 
nay Bộ cũng đang soạn thảo nghị định 
về quản lý nêu rõ các chính sách và tổ 
chức thể chế cần thiết cho việc thực 
hiện. Luật Tài nguyên nước đang được 
sửa đổi. Luật Tài nguyên nước hiện nay 
(1999) và tiếp sau đó là sự tăng cường 
vai trò quản lý nhà nước trong quản lý 
tài nguyên nước thông qua việc tách 
chức năng quản lý nhà nước về tài 
nguyên nước khỏi chức năng sử dụng 
tài nguyên nước giữa hai bộ Bộ 
TN&MT và Bộ NN&PTNT đã được 
tiến hành trong năm 2003. Một số điểm 
chưa thống nhất giữa thể chế thực hiện 
và khung pháp lý cần phải được giải 
quyết. Quản lý thuỷ lợi có sự tham gia 
của cộng đồng (PIM) cần được hỗ trợ. 
Mặc dù đã có những kết quả rất khả 
quan khi thí điểm, PIM vẫn chưa được 
áp dụng rộng rãi tại các tỉnh và các 
công ty quản lý thủy nông. Việc áp 
dụng rộng rãi PIM là rất cần thiết để 
nâng cao hiệu quả của hệ thống thủy lợi 
hiện tại và qua đó phát triển sinh kế 
nông thôn.  
 
Thủy sản.  Thuỷ sản đang có những 
đóng góp tích cực vào sự phát triển và 
thu nhập của các hộ gia đình nông thôn. 
Hơn nữa, nghề cá nội địa và nuôi trồng 
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thủy sản đang có tiềm năng lớn giúp 
giảm nghèo. Tuy nhiên, cần phải quan 
tâm giải quyết một số vấn đề để nâng 
cao thế mạnh này. Đánh bắt thủy sản 
đang chịu sức ép của việc khai thác quá 
mức. Nếu không có khung qui hoạch cụ 
thể thì các vùng bảo tồn và sử dụng đa 
mục đích có thể sẽ bị xuống cấp đáng 
kể. Hiện tại, thị trường thủy sản khá 
năng động và hiệu quả. Khung chính 
sách và pháp lý cơ bản đã được thiết 
lập.    
 
Quản lý thủy sản nên tập trung vào 3 
lĩnh vực ưu tiên. Thứ nhất, năng lực 
quản lý vùng ven biển nơi có tiềm năng 
nuôi trồng và đánh bắt thủy sản cần 
được cải thiện về qui hoạch và thực 
hiện. Thứ hai, công tác quản lý đánh bắt 
thủy sản đang đối mặt với nhiều thách 
thức, khai thác ven bờ cần tập trung giải 
quyết vấn đề khai thác quá mức và cần 
áp dụng phương pháp đồng quản lý các 
nguồn tài nguyên giữa chính quyền địa 
phương và cộng đồng, đánh bắt thủy 
sản cần cân bằng giữa các giá trị về 
kinh tế xã hội của ngành với các tác 
động về môi trường từ các dự án phòng 
chống ô nhiễm môi trường và lũ lụt. 
Thứ ba, các tiềm năng về thủy sản cần 
được khai thác với việc áp dụng công 
nghệ hỗ trợ cao, và đây được xem là 
một hình thức đa dạng hóa nông nghiệp 
và xóa đói giảm nghèo cho các ngư dân 
nghèo khai thác ven bờ.  
 
Cuối cùng, vì sự phức tạp trong các vấn 
đề quản lý, môi trường, và nghèo đói 
liên quan đến ngành thủy sản, cần 
khuyến khích sự tham gia đầy đủ từ 
nhiều thành phần và các bên liên quan. 
Việc điều phối trong thiết kế và thực 
hiện các chương trình cần phải có sự 
phối hợp của các Bộ, ngư dân, và các 
bên liên quan khác bao gồm cả khu vực 
tư nhân và các tổ chức quần chúng, 
cũng như chính quyền địa phương. 
 

Đẩy Mạnh Giảm Nghèo Thông Qua 
Việc Tham Gia và Tăng Thêm Quyền 
Cho Người Dân  
Sau những thành tựu trong chính sách 
và các chuơng trình giảm nghèo của 
Chính phủ, tình trạng nghèo đói hiện 
nay hầu như tập trung vào các vùng 
chậm phát triển và một số nhóm dân cư 
đặc biệt khó khăn. Đối với những cộng 
đồng khó khăn nhất, thử thách đòi hỏi 
phải trao thêm quyền cho họ để có thể 
duy trì các kết quả đã đạt được. Những 
nhóm cộng đồng này cần được hội nhập 
vào tiến trình phát triển chung của Việt 
Nam thông qua việc tăng năng suất sản 
phẩm, quản lý rủi ro, giải quyết những 
nhu cầu của nữ giới khi tham gia vào 
lực lượng lao động, tăng cường sự tham 
gia của cộng đồng vào phát triển cơ sở 
hạ tầng nông thôn.   

Mức sống ở nông thôn còn thấp, đặc 
biệt các vùng núi vẫn còn trong tình 
trạng khó khăn trong thập kỷ tới. Cần 
có các phương pháp tiếp cận đặc biệt để 
tăng năng suất sản xuất nông lâm 
nghiệp trong các hệ thống phức tạp, đa 
dạng, và nhiều rủi ro do của những hộ 
nông dân nghèo. Khuyến nông của nhà 
nước cần chuyển hướng từ phạm vi hẹp 
như mô hình sản xuất sang tăng cường 
khả năng thích nghi của nông dân và 
tiếp thị các sản phẩm có giá trị cao hơn.  
Khuyến nông cũng cần tập trung vào 
lực lượng lao động nữ, giúp phụ nữ 
quản lý thời gian và được đào tạo các 
kỹ năng cần thiết. Những thành công 
của phương pháp tiếp cận có sự tham 
gia của cộng đồng và phát triển công 
nghệ nông nghiệp đã được kiểm chứng 
và cần được nhân rộng thông qua các 
hoạt động khuyến nông và các chương 
trình có mục tiêu quốc gia (NTP).  Cần 
quan tâm hơn nữa đến các mô hình 
doanh nghiệp quy mô nhỏ quản lý bởi 
hộ gia đình và các nhóm hộ, cải tiến sự 
tiếp cận các dịch vụ tín dụng và vốn 
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đầu tư, lồng ghép các vấn đề này vào 
các chương trình phát triển cấp xã để 
làm tăng sự điều phối với các chương 
trình hỗ trợ khác như đào tạo.  
 
Việc tăng hội nhập thị trường sẽ làm 
tăng rủi ro về giá cả và các rủi ro khác 
cho người sản xuất. Do vậy, việc tăng 
cường mạng lưới an sinh xã hội để giúp 
người nghèo tránh khỏi những tác động 
bất lợi của thị trường là rất cần thiết (ví 
dụ: những người không có đất đai hoặc 
thất nghiệp). Mặt khác, việc đảm bảo sự 
cân bằng trong các chương trình trọng 
điểm quốc gia để giảm nghèo và tăng 
cường hệ thống an sinh xã hội để đảm 
bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người 
dân nghèo trong xã hội cũng rất quan 
trọng. Vấn đề tham gia hội nhập thị 
trường và những rủi ro đối với người 
nghèo đi kèm với hội nhập đòi hỏi phải 
trao thêm quyền cho  các cộng đồng 
dân tộc thiểu số tại vùng sâu vùng xa. 
Các hoạt động cụ thể như việc đảm bảo 
cho người dân có thể tiếp cận thông tin 
bằng ngôn ngữ của chính họ và phù hợp 
với văn hóa của họ, người dân có thể 
tham gia giám sát nguồn vốn đầu tư cho 
địa phương, cần có chính sách minh 
bạch hơn nữa trong các hoạt động mua 
sắm, và tăng cường sự tham gia của 
người dân vào quá trình lập kế hoạch 
của địa phương. 
 
Các chương trình trọng điểm quốc gia, 
trong đó lớn nhất là Chương trình 135 
và Chương trình Xóa đói Giảm nghèo 
và Tạo việc làm (HEPRE) đang trong 
giai đoạn xem xét và chỉnh sửa lại. 
Chương trình 135 được thiết kế tập 
trung vào các vùng nông thôn chậm 
phát triển, đặc biệt là miền núi. Chương 
trình này đã tập trung hiệu quả các 
nguồn lực vào các xã nghèo, chú trọng 
đến xây dựng các công trình cơ sở hạ 
tầng cơ bản. Tuy nhiên, tác động tổng 
thể về giảm nghèo của chương trình 
135 và các chương trình trọng điểm 

quốc gia khác vẫn còn chưa rõ ràng, và 
vẫn tồn tại những lo ngại về tính bền 
vững của các thành tựu đạt được, vì 
nhiều hộ dân tuy đang sống trên mức 
nghèo nhưng lại đang trong tình trạng 
dễ bị tổn thương vì phải đối mặt với 
nhiều loại rủi ro mà có thể làm cho họ 
bị rơi trở lại tình trạng nghèo khó.    
 
Nhiều kinh nghiệm quý báu đã được 
đúc kết tại Việt Nam trong tiến trình 
thực hiện phương pháp tiếp cận có sự 
tham gia của cộng đồng từ những năm 
90. Minh chứng cho thấy các hoạt động 
được thực hiện tốt hơn khi có sự tham 
gia nhiều hơn của cộng đồng. Những 
người hưởng lợi từ các dự án nhận được 
các công trình có chất lượng tốt hơn, 
giá thành thấp hơn và cộng đồng cư dân 
hưởng lợi từ các công trình này hài lòng 
hơn, thậm chí cả những người nghèo 
nhất trong cộng đồng.  Do vậy, cần phải 
tăng cường hơn nữa sự tham gia của 
cộng đồng vào quá trình tái thiết kế các 
chương trình trọng điểm quốc gia nhằm 
phục vụ cho công cuộc giảm nghèo 
trong giai đoạn 2006 – 2010. 
 
Phân Bổ Ngân Sách Chi Tiêu Công 
và Thể Chế Ngành  
Phân bổ ngân sách chi tiêu công. Toàn 
ngành nông nghiệp nhận được 5-6% 
tổng chi tiêu công, với tổng mức tăng 
đạt 88% trong giai đoạn 1997 – 2002.  
Các chi phí đầu tư đã tăng vượt so với 
chi phí thường xuyên, làm tăng thêm 
tình trạng thiếu vốn cho vận hành và bảo 
dưỡng. Một thay đổi quan trọng trong 
quản lý tài chính của ngành là tỉ lệ vốn 
giao cho chính quyền địa phương quản 
lý tăng từ 43% lên 79% trong giai đoạn 
này. Việc phân cấp cho các địa phương 
quản lý nguồn chi tiêu công đã diễn ra 
nhanh chóng, và sự phân cấp mạnh 
trong quản lý ngân sách của Luật Ngân 
sách 2004 đã làm thay đổi cơ bản vai trò 
cấp trung ương Bộ NN&PTNT và 
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những điều chỉnh về thể chế vẫn đang 
được tiếp tục. Tại các cấp địa phương, 
việc phân cấp, trên nguyên tắc, sẽ thúc 
đẩy các dịch vụ công phù hợp với địa 
phương hơn nhưng trên thực tế có một 
giai đoạn chuyển tiếp với nhiều bất cập, 
đặc biệt là sự manh mún và năng lực yếu 
của các cấp cơ sở làm ảnh hưởng đến 
kết quả đầu ra của các hoạt động.     
 
Cơ cấu chi tiêu ngân sách cấp tiểu 
ngành chưa có thay đổi đáng kể do sự  
phân cấp mang lại, nhưng sự thay đổi 
dự kiến sẽ xảy ra và phản ánh các ưu 
tiên của chính quyền cấp tỉnh như được 
qui định trong Luật Ngân sách mới. 
Trong thời gian này, các chi tiêu ngân 
sách vẫn dành chủ yếu cho thủy lợi 
(bao gồm các cơ sở hạ tầng để quản lý 
nguồn nước), chiếm khoảng 60% tổng 
chi phí của Bộ NN&PTNT.  Chi cho 
lâm nghiệp đứng thứ hai với phần chi 
cho chương trình 5 triệu ha rừng 
(5MHRP) là chủ yếu. Nghiên cứu và 
khuyến nông chiếm phần chi ngân sách 
nhỏ hơn nhiều so với tốc độ phát triển 
nhanh chóng của sản xuất nông nghiệp, 
chỉ chiếm 5% tổng chi ngân sách.  
 
Các DNNN mặc dù đang trong quá 
trình cải cách vẫn chiếm phần đáng kể 
trong nguồn chi ngân sách.  Giữa năm 
1999-2003, nợ ngân sách của các 
DNNN trong ngành nông nghiệp tăng 
gần gấp đôi, ở mức 15,7 nghìn tỷ đồng, 
gấp đôi ngân sách chi hàng năm cho 
toàn ngành nông nghiệp. Những nguồn 
chi được phân trực tiếp theo quản lý 
hành chính đã làm giảm nguồn đầu tư 
cho phát triển kinh tế tư nhân, hạn chế 
vai trò của khu vực tư nhân trong đầu tư 
cho ngành. Nợ ngân sách cũng làm 
giảm mức chi tiêu công cho các hàng 
hóa và dịch vụ và hạn chế khả năng của 
chính phủ trong hỗ trợ cho nghiên cứu 
và khuyến nông để tăng năng suất và hỗ 

trợ ngành trong công tác phát triển và 
quản lý thị trường.  
 
Khả năng nào để tăng đầu tư cho nông 
nghiệp? Một số dẫn chứng cho thấy 
nông nghiệp được đầu tư quá ít so với 
mục tiêu chính sách đề ra, nhưng hiện 
cũng chưa có bằng chứng rõ ràng để 
thấy rằng sẽ có thể đạt được những mục 
tiêu phát triển nhanh hơn nếu như  
chuyển thêm nguồn vốn từ những 
ngành khác sang cho ngành nông 
nghiệp. Đánh giá tác động của những 
chi tiêu hiện nay cần được cải tiến và 
việc tăng thêm ngân sách hàng năm đã 
gây khó khăn về mặt năng lực của 
ngành trong việc sử dụng các nguồn 
vốn một cách hiệu quả. Tăng cường 
năng lực quản lý chi tiêu công là vấn đề 
ưu tiên cần được giải quyết khi việc 
phân cấp quản lý tài chính đẩy mạnh 
chi tiêu ở các cấp cơ sở nơi mà năng lực 
quản lý là trở ngại chính. Những lĩnh 
vực cần được quan tâm là: 
 
• Hiện đại hóa hệ thống theo dõi chi 

tiêu 
• Tăng cường năng lực đánh giá dự 

án cả về mặt phân tích tài chính và 
kinh tế 

• Thiết lập hệ thống phân tích đầu ra 
và tác động của các khoản chi tiêu 
công theo định kỳ 

• Thiết lập hệ thống quản lý tốt hơn 
để giám sát các cam kết chi tiêu và 
giải quyết các thanh toán chi tiêu. 

 
Song song với việc tăng cường quản lý 
chi tiêu, việc tái phân bổ các chi phí 
trong phạm vi ngành nông nghiệp cần: 

 
• Xem xét lại sự mất cân đối trong chi 

đầu tư và chi thường xuyên, đặc 
biệt trong ngành thủy lợi nhằm đáp 
ứng nhu cầu vận hành bảo dưỡng 
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• Tiếp tục tăng chi cho nghiên cứu 
nông nghiệp và khuyến nông, hai 
yếu tố quan trọng để tăng năng xuất 

• Giảm gánh nặng chi cho các DNNN 
từ nguồn chi tiêu công. 

 
Sắp xếp lại các đơn vị trong ngành.  
Các đơn vị ngành cần phải được xem 
xét, sắp xếp lại bên cạnh xem xét chi 
tiêu công để đảm bảo các chức năng và 
năng lực đáp ứng được những đòi hỏi 
của quá trình chuyển đổi nhanh chóng 
sang cơ chế thị trường. Chính phủ đang 
tiếp tục chương trình cải cách hành 
chính một cách toàn diện, và báo cáo 
này chỉ tập trung vào một số lĩnh vực 
quan trọng liên quan đến các đơn vị nhà 
nước, các cấu trúc của thị trường và 
năng lực của cộng đồng nông thôn.   
 
Vai trò của khu vực kinh tế nhà nước 
trong kinh tế nông thôn đã chuyển đổi 
tốt từ đầu tư trực tiếp, quản lý sản xuất 
và thị trường sang xu hướng thúc đẩy 
thị trường phát triển thông qua các quy 
định, cung cấp một số hàng hóa và dịch 
vụ công, và thiết lập các khung pháp lý 
để phát triển khối kinh tế tư nhân. Một 
thử thách quan trọng cho các cơ quan 
trong ngành là nâng cao năng lực quản 
lý chi tiêu công một cách hiệu quả. 
 
Đối với Bộ NN&PTNT, bước tiếp theo 
sẽ bao gồm xây dựng khung chi tiêu 
trung hạn và năng lực quản lý. Điều này 
cần thiết để thiết lập một mối quan hệ 
minh bạch và chặt chẽ từ chiến lược 
phát triển của Chính phủ (CPRGS và 
SEDP 2006-2010) đến phân bổ ngân 
sách công cho mỗi giai đoạn 3 năm với 
các chỉ số thực hiện rõ ràng và dễ giám 
sát. Tăng cường hoạt động giám sát và 
đánh giá sẽ cho phép Bộ NN&PTNT có 
được các bằng chứng rõ ràng về tác 
động của các chương trình do Bộ 
NN&PTNT quản lý ở mức độ chuẩn 

xác hơn (Ví dụ: những tác động lên thu 
nhập thay vì những số liệu về tăng sản 
lượng). Công tác điều phối với Bộ Kế 
hoach Đầu tư và Tổng Cục Thống kê 
chặt chẽ hơn sẽ cho phép tổng hợp các 
thông tin cần thiết về tiến độ triển khai, 
tài chính và kinh tế xã hội. Một thử 
thách trong quá trình phân cấp quản lý 
tài chính cho chính quyền địa phương 
cần được giải quyết là năng lực ở cấp 
trung ương trong việc theo dõi giám sát 
dòng chảy của các dòng kinh phí. 
 
Cấu trúc thị trường đang biến đổi nhanh 
chóng với quá trình đa dạng hóa nông 
nghiệp và chuyển dịch cơ cấu sản xuất 
sang những mặt hàng có giá trị cao và 
xuất khẩu. Tuy nhiên, một khó khăn 
mới nổi lên là sự chuyên môn hóa chưa 
cao của các hiệp hội những người sản 
xuất quy mô nhỏ mà qua đó họ sẽ tham 
gia vào chuỗi hàng hóa. Mặc dầu đã có 
xu hướng thành lập nhiều nhóm hội 
không chính thức của người sản xuất, 
hiện nay các yếu tố pháp lý cơ bản để 
các tổ chức đó có thể hoạt động và 
tham gia vào các hợp đồng sản xuất vẫn 
còn nhiều hạn chế và hầu như chỉ tập 
trung cho các hợp tác xã. Cũng phải 
nhìn nhận rằng đây là một lĩnh vực 
nhạy cảm về chính sách vì việc tập 
trung cho hợp tác xã và các tổ chức 
quần chúng cũng như sự miễn cưỡng 
trong phát  triển các hình thức tổ chức 
khác có nguồn gốc từ lịch sử và các thể 
chế chính trị của Việt Nam. Tuy nhiên, 
việc tiếp tục chuyển đổi theo cơ chế thị 
trường và tầm quan trọng của việc nắm 
bắt các cơ hội thị trường để cạnh tranh 
hiệu quả sẽ cần phải tập trung vào nông 
dân sản xuất nhỏ, tạo cho họ sự chọn 
lựa đa dạng về tổ chức mà qua đó họ có 
thể tham gia vào thị trường một cách 
hiệu quả và tăng vị thế đàm phán quyền 
lợi của họ với các thành phần khác 
trong thị trường.  
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Tại những vùng nông thôn nghèo hơn 
và xa xôi hơn, khó khăn chủ yếu là việc 
phát triển nguồn nhân lực nòng cốt cho 
cộng đồng và tăng năng lực quản lý nhà 
nước. Bằng chứng từ một số chương 
trình  thành công cho thấy việc đào tạo 
thực tế tại chỗ, với những hướng dẫn 
theo kiểu “cầm tay chỉ việc” đã mang 
lại hiệu quả tốt trong việc nâng cao 
năng lực đồng thời vẫn giữ được sự đa 
dạng về ngôn ngữ và văn hóa. Phương 
pháp này cần được thực hiện trong các 
chương trình đào tạo thường xuyên của 
Chính phủ, đặc biệt đối với cấp tỉnh cần 
phải có các chương trình dài hạn, để có 
thể nâng cao năng lực về kỹ thuật và 
quản lý của các xã và thôn bản vùng 
sâu vùng xa. Việc tổ chức thực hiện các 
chương trình tăng cường năng lực cũng 
rất quan trọng nhưng nên tránh việc đào 
tạo phân tán dàn trải vào nhiều loại 
hình dịch vụ, thay vào đó nên tập trung 
vào việc nâng cao năng lực của cộng 
đồng và cán bộ ở một số lĩnh vực và 
dịch vụ quan trọng nhất để tăng tính 
đồng bộ. Hơn nữa, các cộng đồng 
nghèo cả nam giới và  phụ nữ đang có 
nhu cầu rất lớn nhưng chưa được đáp 
ứng về đào tạo kỹ năng và dạy nghề. 
Việc cải cách hành chính rất cần thiết 
nhằm cung cấp các loại hình đào tạo 
này dưới dạng không chính thức tại 
cộng đồng. Tăng cường sự tham gia của 
phụ nữ và học sinh nữ vào các chương 
trình đào tạo và đào tạo trong trường 
học cần được tiếp tục chú trọng.   
 
Hợp Tác Với Ngân Hàng Thế Giới  

Để có thể định hướng các hoạt động hỗ 
trợ nhằm giải quyết các khó khăn và 
thử thách nảy sinh trong công cuộc phát 
triển nông thôn mà đã được trình bày 
trong báo cáo này, Ngân hàng thế giới 
đặt mối quan tâm hàng đầu vào việc cải 
thiện tình hình thực hiện các dự án đầu 
tư. Vốn vay của WB cho lĩnh vực phát 
triển nông thôn chiếm một phần tư tổng 

số vốn vay cho Việt Nam, và các dự án 
hỗ trợ này đang được giải ngân ngày 
càng nhanh hơn, với chất lượng thực 
hiện ngày càng được cải thiện.  Tuy 
nhiên, vẫn cần có những tiến bộ hơn 
nữa nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị 
dự án, giảm bớt chi phí, và đạt nhiều 
thành công trong việc hoàn thành các 
hạng mục đầu tư trong khung thời gian 
được thiết kế.   
 
Trên nền tảng này, chương trình phát 
triển nông thôn của WB cho Việt Nam 
sẽ được duy trì ở một tỉ lệ khoảng 30% 
số sự án và số vốn cam kết trong tổng 
kế hoạch đầu tư trong giai đoạn 2006 – 
2010. Khả năng mở rộng hoặc tăng 
thêm các dự án sẽ tuỳ theo kết quả phân 
bổ vốn của IDA 14. 
  
Trong các chương trình phát triển trong 
tương lai, WB sẽ cân đối lại các hoạt 
động theo hướng chú trọng hơn đến các 
dự án thuộc nhóm phát triển chiến lược 
thị trường dựa trên phát triển nông 
nghiệp. WB sẽ cố gắng hài hoà với các 
thủ tục của Chính phủ và tìm kiếm thêm 
các nhà đồng tài trợ khi có thể. Hai lĩnh 
vực có nhiều tiềm năng và cơ hội tốt là 
các chương trình lâm nghiệp và giảm 
nghèo. Các công tác chuẩn bị là rất cần 
thiết để tăng cường khung giám sát tài 
chính và cơ chế giám sát và đánh giá.   
 
Các hoạt động phân tích và tư vấn sẽ 
tập trung vào hỗ trợ 3 mục tiêu chiến 
lược nhằm xây dựng cơ sở cho chương 
trình vay vốn hoặc cung cấp thông tin 
phục vụ đối thoại về chính sách phát 
triển nông thôn.  Chương trình phân 
tích và tư vấn sẽ chú trọng đến sự tham 
gia của các thành phần có liên quan, 
đặc biệt là sự tham gia của các nhóm kỹ 
thuật giúp nhà tài trợ và Chính phủ có 
thể có tiếng nói chung trong sự nghiệp 
phát triển và thực hiện những chương 
trình hợp tác chung.   



 xviii

Trong trụ cột Phát Triển Thị Trường, 
tập trung vào hoàn thành giai đoạn ban 
đầu về vệ sinh an toàn thực phẩm và 
các sản phẩm nông nghiệp. Các công 
việc tiếp theo bao gồm tăng sức cạnh 
tranh của nền nông nghiệp, tài chính 
nông thôn, đánh giá môi trường đầu tư 
nông thôn, và có thể gồm cả phát triển 
các hình thức tổ chức cho những người 
sản xuất.  Các công việc cần thực hiện 
trong trụ cột Quản lý Tài Nguyên Thiên 
Nhiên sẽ tập trung vào nguồn nước 
(phạm vị rộng,  công trình thủy lợi quy 
mô nhỏ, và cải tổ các công ty thủy nông 
và lâm nghiệp (hỗ trợ thực hiện cải 
cách các LTQD,   đặc biệt trên các lĩnh 
vực về kinh tế xã hội và môi trường của 
việc tái phân bổ quản lý đất đai).  
 
Cuối cùng, trong trụ cột về Tăng Sự 
Tham Gia và Tăng Thêm Quyền cho 
Người Dân, hoạt động được quan tâm 
chính dự kiến sẽ là xem xét chi tiêu công 
tập trung vào các vùng chậm phát triển.   
 
Sự phát triển nhanh chóng của Việt 
Nam sẽ có thể dẫn đến sự cân đối lại 

các hoạt động hỗ trợ của WB trong đó 
chuyển trọng tâm từ các hoạt động cho 
vay sang các hoạt động hỗ trợ không 
vay, và các hoạt động phân tích và tư 
vấn chính sách. Chính vì vậy, chương 
trình hỗ trợ của WB cho phát triển nông 
thôn ở Việt Nam sẽ là một quá trình 
linh hoạt, trong đó liên tục đánh giá lại 
các ưu tiên về chiến lược để đảm bảo 
thống nhất với chính sách của Chính 
phủ, đồng thời xác định và thu hẹp 
khoảng cách trong phát triển nông thôn 
Việt nam. WB sẽ khai thác nhiều 
phương án trợ giúp khác bên cạnh các 
phương án truyền thống như cho vay và  
phân tích và tư vấn chính sách, đồng 
thời tìm kiếm các nhà đồng tài trợ có 
chung ý tưởng. Với những dự kiến như 
trên, chương trình phát triển nông thôn 
của WB sẽ có cơ hội phát triển năng lực 
cả về bề rộng cũng như chiều sâu, tham 
gia vào xây dựng và thực hiện các 
chương trình đối tác trong các lĩnh vực 
kể trên, cả từ văn phòng trong nước và 
thông qua hỗ trợ kỹ thuật từ trụ sở chính, 
đồng thời cũng sẽ giúp củng cố các hoạt 
động hợp tác và phối hợp liên ngành. 
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TỔNG QUAN 
 

A. Những thành tựu đạt được trong 
phát triển nông thôn từ 1998  

Phát triển kinh tế trong giai đoạn môi 
trường ngoại cảnh khó khăn. Phát triển 
nông nghiệp bền vững là một yếu tố 
quan trọng trong công cuộc cải cách 
nông thôn và chống đói nghèo. Tốc độ 
phát triển ngành tiếp tục duy trì ở mức 
4%/năm trong suốt giai đoạn 1998 – 
2002, đây là tốc độ phát triển cao theo 
các tiêu chuẩn quốc tế.  Tuy nhiên, tốc 
độ này vẫn thấp hơn tốc độ của 5 năm 
trước đó (4,5%/năm), và chỉ bằng 2/3 
tốc độ tăng GDP (7%/năm) và thấp  
hơn  so với  mục tiêu phát triển ngành 
(5%/năm) trong Kế hoạch 5 năm giai 
đoạn 2001 – 2005  (Hình 1 và Bảng 1). 
Những thành tựu đạt được là rất ấn 
tượng nếu tính đến các yếu tố bất thuận 
của môi trường bên ngoài như hàng 
nông sản Việt nam bị rớt giá và khủng 
hoảng tài chính trong năm 1997-98 
(Hình 2).  Nông nghiệp tiếp tục đóng 
góp khoảng 1/7 trong tổng tăng GDP 
hàng năm 7%/năm. Tốc độ tăng trưởng 
đang chậm lại phần nào do diện tích đất 
cần tưới tiêu giảm dần và sử dụng 
nguyên liệu đầu vào hiện đại đã được 
áp dụng rộng rãi. 
 

Hình 1. Tốc độ phát triển nông nghiệp, % 
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Nguồn: theo số liệu của  FAO và TCTK                          

 

 

Hình 2. Việt Nam – Giá hàng hóa xuất khẩu 
không thuận lợi, 1998 – 2003 
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Nguồn: theo số liệu của FAO 
 
Cơ cấu kinh tế nông thôn đang có 
những thay đổi (Hình 3). Vai trò của 
nông nghiệp giảm dần xét về mặt giá trị 
khi nền kinh tế liên tục phát triển theo 
hướng đa dạng giống như những gì đã 
từng xảy ở các nước khác. Kể từ giai 
đoạn Đổi Mới trong những năm 80, 
đóng góp của nông nghiệp vào GDP 
giảm xuống còn một nửa, từ 40% 
xuống còn khoảng 20% trong năm 2004 
vì tổng GDP quốc gia vượt nhanh hơn 
so với đóng góp của ngành. Cũng trong 
thời gian này, giá trị xuất khẩu nông 
nghiệp giảm xuống từ 60% còn 30%. 
Tuy nhiên, nông nghiệp vẫn đóng một 
vai trò rất quan trọng trong sinh kế của 
đa số dân cư: 4/5 dân số sống ở vùng 
nông thôn và nông nghiệp tạo việc làm 
cho 2/3 lực lượng lao động, mặc dù 
hiện tại đang có xu hướng giảm lao 
động nông nghiệp. Tuy nhiên, ngành 
nông nghiệp chỉ có thể thu hút dưới ½ 
lực lượng lao động bổ sung hàng năm 
so với giai đoạn trước kia (700 ngàn 
người hàng năm).  
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An ninh lương thực đang được cải 
thiện. Với những tiến bộ đáng kể về 
phát triển sản xuất nông nghiệp, an ninh 
lương thực không còn là một khó khăn 
ở cấp quốc gia nữa nhưng vẫn còn một 
số hộ nghèo vẫn không có khả năng 
mua đủ lương thực. Tiêu thụ lương thực 
trên đầu người tăng nhưng không chỉ 
còn là nhu cầu về gạo mà đã mở rộng 
nhu cầu sang các mặt hàng có giá trị 
dinh dưỡng cao cấp hơn. Do tăng 
trưởng sản xuất nông nghiệp cao hơn so 
với tăng dân số là 1,8%/năm nên bình 
quân lương thực đầu người đạt 455 kg 
trong năm 2000 so với 408 kg trong 
năm 1998. Do vậy, an ninh lương thực 
cấp quốc gia đã được đảm bảo và Việt 
Nam đã chuyển từ nhập khẩu gạo thành 
một trong những nước xuất khẩu lớn 
nhất về nông sản như gạo, cà phê, hạt 
tiêu, hạt điều, và thủy sản. Tăng tiêu thụ 
lương thực trên đầu người không chỉ 
dừng lại ở gạo mà còn mở rộng và đa 
dạng sang các loại thực phẩm có giá trị 
dinh dưỡng cao cấp khác. Tuy nhiên, 

khó khăn về lương thực vẫn còn là vấn 
đề đối với nhóm người nghèo và dễ bị 
tổn thương, dẫn đến tình trạng suy dinh 
dưỡng trong các hộ nghèo do họ không 
đủ tiền mua lương thực. Phần lớn hiện 
tượng suy dinh dưỡng rơi vào trẻ em, 
đặc biệt ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên 
và vùng duyên hải Bắc Trung Bộ. Phụ 
nữ cũng thường mắc bệnh thiếu dưỡng 
chất, nhất là trong giai đoạn mang thai. 
Tại vùng núi, dân nghèo thường phải 
dựa vào rừng để kiếm sống, đặc biệt 
vào những khi mất mùa hoặc để bổ 
sung thêm khẩu phần ăn cho gia đình. 
 
Thực hiện chiến lược phát triển ngành 
và các ưu tiên.  Mục tiêu của nông 
nghiệp được đưa ra trong Chiến lược 10 
năm và Kế hoạch 5 năm và cũng đã 
được đưa vào Chiến lược Giảm nghèo 
và Tăng trưởng Toàn diện (CPRGS) 
năm 2002.  Tóm lại, mục tiêu phát triển 
chung của ngành nông nghiệp là phát 
triển sản xuất hàng hóa đa dạng và hiệu 
quả, có sức cạnh tranh cao, và bền 

Hình 3.  Đóng góp trong ngành nông nghiệp trong tổng việc làm, GDP và xuất khẩu 
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vững, đáp ứng nhu cầu lương thực của 
thị trường trong nước và xuất khẩu và 
cung cấp đầu vào cho công nghiệp, tạo 
việc làm, xóa đói, giảm nghèo. Chiến 
lược sẽ tập trung hướng tới chất lượng 
sản phẩm, tính cạnh tranh của hàng hóa, 
mối liên hệ thị trường, phát triển nguồn 
nhân lực và tài nguyên thiên nhiên. 
Mục tiêu cụ thể là đạt được tốc độ phát 
triển cao hơn giai đoạn trước (4,5%), 
đạt được trình độ sản xuất hàng hóa 
cao, và xây dựng được các vùng hàng 
hóa tập trung.   
 

Sự tăng trưởng trong thời gian qua một 
phần theo chính sách sản xuất  để thay 
thế hàng hóa nhập khẩu (ví dụ đường, 
sữa) và một phần tận dụng các cơ hội 
xuất  khẩu (cà phê). Một số thay đổi 
khác thông qua những điều chỉnh của 
nông dân đáp ứng với nhu cầu thị 
trường khi nền kinh tế mở cửa (chăn 
nuôi và hoa quả). Diện tích trồng lúa 
tăng1 nhưng diện tích trồng một số loại 
cây lương thực khác và cây lâu năm lại 
tăng nhanh hơn. Nuôi trồng thủy sản trở 
                                                 
1 Từ năm 2001, diện tích trồng lúa đã giảm 
xuống đôi chút. 

Bảng 1. Phát triển nông nghiệp và nông thôn Việt Nam – Những thành tựu đã đạt được 
trong mục tiêu phát triển chính trong giai đoạn 1998 – 2002 

THÀNH TỰU ĐẠT 
ĐƯỢC CÁC MỤC TIÊU CÁC CHI 

TIÊU 2002 1998 
Phát triển 
Tốc độ phát triển GDP nông nghiệp, % năm  
Đóng góp của nông nghiệp vào tổng GDP, % 
Đóng góp của nông nghiệp vào tạo việc làm, % 

 
4-4.5 
(2010) 
16-17 
(2010) 
23-24 
(2010) 

 
4.1 (98-2000) 
23 
67 (2001) 

 
4.5 (1993-
97) 
26 
70 

Mục tiêu 1. Giảm nghèo nông thôn 
% dân số nông thôn sống dưới mức nghèo (chuẩn quốc tế) 
% dân số nông thôn sống thiếu lương thực 

 
24 (2010) 
4 (2010) 

 
35.6 
13.6 

 
45.5 
18.6 

Mục tiêu  2. Bảo vệ môi trường một cách bền vững  
Độ che phủ rừng (%) 
% dân số sống ở nông thôn tiếp cận nước sạch  

 
38 (2005) – 
43 (2010) 
60 (2005) – 
85 (2010) 

 
36 (2000) 
40 

 
28 
36 (1999) 

Giảm tính dễ tổn thương 
Tăng thu nhập trung bình trong nhóm nghèo nhất so với số 
liệu năm 2000, % 

 
90 (2010) 

  
8.9 (98-02) 

 
29 (93-98) 

Cơ sở hạ tầng nông thôn  
% xã nghèo nhất có 8 cơ sở hạ tầng nông thôn cơ bản  
-% xã nghèo nhất có điện  
- % xã nghèo nhất có đường giao thông đến trung tâm xã 
- % công trình thủy lợi kiên cố/tạm thời  
- % xã nghèo nhất có bưu điện   

 
75 (2005) – 
100 (2010) 
77.6 (2010) 
100 (2010) 
80/50 
(2010) 
100 (2010) 

 
56 (2003) 
85 (2003) 
94 (2003) 
81 (2003) 
76 (2003) 

 
 
36.6 (2000) 
80.9 (2000) 
 
63 (2000). 

Tạo việc làm 
Sử dụng lao động nông thôn vào năm 2005 và 2010, %  

 
80 (2005) – 
85 (2010) 

 
75 

71 
              Nguồn: Từ các báo cáo CPRGS (2003), VDR 2004, Poverty Task Force (2001) Enhancing Access 
 Sách Thống Kê 2002-2003 (TCTK) 
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thành nhân tố chủ yếu đóng góp vào 
phát triển ngành trong những năm gần 
đây trong khi đó phần đóng góp từ lâm 
nghiệp đã giảm xuống.  Các loại cây 
công nghiệp hiện chiếm khoảng 20% 
tổng giá trị sản phẩm toàn ngành.   
 
Đa dạng hóa nông nghiệp đang diễn ra. 
Các yếu tố thị trường, thương mại trong 
nước và quốc tế ngày càng đòi hỏi nông 
dân phải lựa chọn các hoạt động sản 
xuất thích hợp để có thể bán được trên 
thị trường. Đa dạng hóa nông nghiệp đã 
diễn ra khá chậm chạp và chưa thực sự 
đáp ứng với thị trường (Quế, Bình, 
Sinh, 2004). Mặc dầu khung chính sách 
cho đa dạng hóa nông nghiệp đã có 
nhưng vẫn còn nhiều bất cập, bao gồm: 
(i) chế biến và tiếp thị các sản phẩm 
như lúa, cao su, đường, cà phê, hạt điều 
và một số cây trồng chủ lực khác chủ 
yếu vẫn do các DNNN chuyên doanh 

chiếm ưu thế và những DNNN  chuyên  
doanh  này  thường không muốn thúc 
đẩy phát triển các loại cây trồng khác; 
(ii) các dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp vẫn 
chủ yếu tập trung vào lúa gạo; (iii) hệ 
thống thủy lợi và cơ sở hạ tầng được 
xây dựng và vận hành chủ yếu để hỗ trợ 
sản xuất lúa gạo; (iv) chuyển giao các 
nghiên cứu,  khuyến nông và thông tin 
thị trường xuống cấp xã chủ yếu vẫn 
nhằm hoàn thành các kế hoạch sản xuất 
hàng hóa do Bộ NN&PTNT đề ra; (v) 
các quy định pháp lý cho thị trường còn 
chưa phát triển. Kết quả là đã có hiện 
tượng sản xuất thừa một số loại hàng 
hóa và đôi lúc xuất khẩu của Việt Nam 
đã góp phần làm rớt giá nông sản trên 
thị trường thế giới (ví dụ: gạo, cà phê) 
trong khi đó có những cơ hội thị trường 
cho một số sản phẩm khác lại chưa 
được khai thác đầy đủ (ví dụ: sản phẩm 
chăn nuôi, rau và hoa quả). 
 

Hộp 1. Kế hoạch phát triển nông nghiệp nông thôn 2001-05 và các mục tiêu sản xuất 
 
Các mục tiêu chung: Phát triển trên quy mô lớn nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng, hiệu quả và bền 
vững, có năng suất, chất lượng và tính cạnh tranh cao, dựa trên áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến 
để đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa và xuất khẩu, tận dụng tối đa các lợi thế cạnh tranh. 
  
Các mục tiêu kinh tế xã hội: Sản lượng 33 triệu tấn gạo, 3 triệu tấn ngô, 2 triệu tấn thịt lợn, độ che 
phủ rừng 39%, 1,1 triệu tấn muối, 5 tỷ USD giá trị xuất khẩu nông nghiệp, tỷ lệ nghèo giảm dưới 10% 
vào năm 2005, tạo 800 ngàn việc làm hàng năm, 65% dân số tiếp cận nước sạch, 100% xã có điện, 
trạm y tế và trường học. 
 
Nhiệm vụ: Công nghiệp hóa và hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp nông thôn; tiếp tục cải cách hơn 
nữa cơ cấu kinh tế nông thôn để đảm bảo an ninh lương thực, mở rộng xuất khẩu, phát triển công 
nghiệp chế biến, công nghiệp và dịch vụ nông thôn để tạo việc làm và nâng cao thu nhập nông dân; 
thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ; và bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên 
 
Ưu tiên đầu tư: Tiếp tục đầu tư và nâng cấp hệ thống thủy lợi để có thể sử dụng cho nhiều mục tiêu 
kinh tế, phát triển các cơ sở hạ tầng nông thôn khác (đường, điện, điện thoại); đầu tư trồng mới rừng, 
giống cây trồng và vật nuôi; phát triển công nghệ mới, áp dụng công nghệ cao, công nghệ sạch; áp 
dụng công nghệ thông tin trong nông nghiệp và nông thôn; tăng cường các hoạt động khuyến nông; 
đầu tư phát triển nguồn nhân lực, bao gồm các nhà nghiên cứu và nhà quản lý ở các cấp khác nhau, 
đặc biệt chú trọng cấp cơ sở; hỗ trợ và khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ sau thu hoạch; đầu tư 
nghiên cứu và phát triển thị trường cho các sản phẩm chiến lược của Việt Nam; phát triển các chiến 
lược thị trường. 
 
Nguồn:  GoV and Bộ NN&PTNT 2001. Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001-05 
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Thị trường trong nước đang phát triển 
nhanh, thu nhập của người dân ngày 
càng tăng và đô thị hóa đã làm tăng 
nhanh nhu cầu đa dạng các sản phẩm 
nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản 
chất lượng cao. Xu hướng phát triển 
hướng ra thị trường thế giới – việc gia 
nhập WTO dự kiến trong thời gian 
không xa – đã tác động đến việc lựa 
chọn sản xuất của nông dân ngày càng 
gần hơn với tín hiệu và nhu cầu của thị 
trường. Ở phạm vị lớn, những đặc điểm 

nhu cầu từ bên trong và bên ngoài thị 
trường đang mang lại các cơ hội cho đa 
dạng hóa nông nghiệp ở cấp nông hộ 
mặc dầu nó cũng gây áp lực lên người 
sản xuất là phải thay đổi linh hoạt theo 
thị trường một khi giá cả thị trường 
thay đổi sẽ kéo theo thay đổi lợi nhuận.    

Trường hợp này cũng xảy ra đối với 
cấp vùng, khi tăng định hướng thị 
trường kết hợp với các nguồn lực và lợi 
thế sẵn có thường dẫn đến hiện tượng 
chuyên môn hóa sản xuất một số mặt 
hàng chủ lực cấp vùng. Tuy nhiên, bất 
kể là theo hướng đa dạng hóa hay 
chuyên môn hóa, việc tăng định hướng 
thị trường sẽ dẫn đến áp lực cạnh tranh 
nhằm duy trì hiệu quả và nông dân chỉ 
có thể đạt được hiệu quả khi họ được 
hỗ trợ bởi các thị trường lành mạnh 

cung cấp các nguyên liệu đầu vào, tài 
chính, quản lý rủi ro, thông tin và công 
nghệ. Tuy nhiên, bên trong nội bộ 
ngành nông nghiệp, những thay đổi về 
cơ cấu đầu ra, đặc biệt là tạo công việc 
làm là không nhiều. Sản xuất lương 
thực tiếp tục tăng đều khoảng 1,3 triệu 

Bảng 2. Việt Nam - Sản lượng nông nghiệp và công việc làm theo ngành 1992-2002 

 1992 1997 2002 

 

Sản phẩm 
(tỷ VND 
theo giá 

hiện hành)  

Công việc 
làm 

(‘000) 

Sản phẩm 
(tỷ VND theo 
giá hiện hành)

Công việc 
làm 

 (‘000) 

Sản phẩm 
(tỷ VND 

theo giá hiện 
hành) 

Công việc 
làm 

(‘000) 

Tổng  37,513 22,340 80,826 24,196 123,383 23,314 
Nông nghiệp (% tổng 
số) 

84,4 
98.1 

80,6 
97.3 

78.2 
96.8 

Trồng trọt (% tổng số) 64.5  62.8  60.9  
Chăn nuôi (% tổng số) 17.5  15.7  16.9  
Lâm nghiệp (% tổng 
số) 5,3 0.3 

5,1 
0.4 

5,3 
0.4 

Thủy sản (%  tổng số) 10,4 1.6 14,3 2.3 16.5 2.9 

    Nguồn: Cuc (2003), TCTK, 2003-4. Sách thống kê 2002-3 

Bảng 3.  Tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên đầu người (kg/năm) 

Năm Gạo Thịt 
lợn 

Sữa và các 
sản phẩm sữa 

Gia cầm Trứng Rau Quả 

1990 153.8 10.7 1.3 2.5 1.2 49.5 41.3 
1995 161.1 13.5  2.4 1.6 56.6 46.3 
2000 170.3 18.1 6.5 3.7 1.7 74.9 47.7 
2002  20.7 7.5 4.2 2.0   

Tăng trưởng 
hàng năm %  

1.0 5.7 15.7 4.4 4.4 4.2 1.5 

        Nguồn: FAO  
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tấn quy thóc một năm (tương đương 
4,8%). Mặc dù vậy,  phần trăm đóng 
góp của trồng trọt vào sản lượng toàn 
ngành vẫn giảm dần, trong khi đó, phần 
trăm đóng góp của thủy sản đã tăng gấp 
đôi trong thập kỷ qua.  Chăn nuôi và 
lâm nghiệp có tăng trưởng nhưng 
không mạnh và kém ổn định. Đánh bắt 
thủy sản đã đạt mức sản lượng tối đa 
năm 2000 và đã giảm xuống sau đó. 
 
Nhu cầu về các sản phẩm nông nghiệp 
đã thay đổi nhanh chóng khi thu nhập 
tăng. Trong khi nhu cầu về lúa gạo tăng 
không đáng kể thì tiêu thụ các sản 
phẩm khác của chăn nuôi, rau quả đã 
tăng nhanh chóng (Bảng 3). Sự khác 
biệt về tăng trưởng nông nghiệp giữa 
miền Bắc và miền Nam đã giảm dần, 
tuy nhiên sự khác biệt giữa vùng đồng 
bằng và miền núi ngày càng lớn. Nền 
nông nghiệp hàng hóa và cạnh tranh 
cao đang hình thành tại đồng bằng sông 
Cửu Long (80% là sản xuất lúa gạo 
thương mại). Định hướng sản xuất cà 
phê cho xuất khẩu phát triển nhanh ở 
Tây Nguyên cho tới khi bị khủng hoảng 
về giá cà phê thế giới trong những năm 
90.  Sản xuất tại miền Bắc vẫn còn 
mang nhiều đặc điểm tự cung tự cấp. 
Trong khi sản lượng lúa gạo tăng từ 20 
đến 30 triệu tấn trong những năm 90, 
sản lượng lúa gạo đã ổn định dần sau đó 
do sản xuất chuyển hướng sang các loại 
cây tạo thu nhập cao và nuôi trồng thủy 
sản.   
 
Thành tựu trong phát triển cơ sở hạ 
tầng nông thôn. Đã có những tiến bộ 
đáng kể về phát triển cơ sở hạ tầng 
nông thôn. Đầu tư nhà nước cho phát 
triển cơ sở hạ tầng nông thôn đã mở 
rộng các cơ hội phát triển cho các 
doanh nghiệp nông nghiệp và phi nông 
nghiệp.  Việc giảm chi phí vận chuyển 
và các dịch vụ vận chuyển thuận tiện đã

giúp nông dân có được nhiều sự lựa 
chọn hơn trong sản xuất.  Tác động của 
những đầu tư phi nông nghiệp đã tạo 
thêm nhiều cơ hội việc làm cho các 
vùng nông thôn. Cơ sở hạ tầng nông 
thôn, đặc biệt là đường giao thông, có 
vai trò quan trọng trong việc mang các 
lợi ích cải cách đến cho người dân và 
quyết định mức độ vươn đến các cộng 
đồng nghèo. Kinh nghiệm cho thấy 
những hộ sống tại các xã có đường giao 
thông thuận tiện có thu nhập cao hơn 
16% so với những xã không có đường 
giao thông (Glewwe, Gragnolati và 
Zamm 2002), đây là cách tăng thu nhập 
hiệu quả hơn nhiều so với việc tăng 
năng suất lúa gạo.  Các phân tích khác 
cho thấy các dịch vụ cơ sở hạ tầng đóng 
vai trò quan trọng gián tiếp trong việc 
nâng cao mức sống của các hộ nghèo và 
các hộ trên mức nghèo một ít 
(Balisacan, Pernia và Estrada 2003).  
Trong khi nông nghiệp vẫn là nguồn 
thu nhập và tạo việc làm chính ở nhiều 
vùng nông thôn, việc làm được tạo ra từ 
ngành nghề phi nông nghiệp vẫn tiếp 
tục tăng và phần nào phụ thuộc vào 
mạng lưới cơ sở hạ tầng và dịch vụ.  
 
Đối với giao thông nông thôn, số xã 
không có đường giao thông nối với 
trung tâm huyện đã giảm xuống còn ½ 
từ hơn 600 xã năm 1999 xuống còn 269 
xã (dưới 3% số xã) trong thời gian gần 
đây. Khả năng tiếp cận giao thông nông 
thôn tính theo tỉ lệ dân số được kết nối 
bằng đường có thể đi lại quanh  năm đã 
tăng từ 73% lên 76%, số người lưởng 
lợi tăng thêm khoảng 2,5 triệu người, 
đây là mức khá cao so với các nước 
khác có cùng mức thu nhập (Hình 4). 
Những nỗ lực của Chính phủ cùng với 
sự hỗ trợ của các nhà tài trợ triển khai 
chương trình 135 tập trung vào 2325 xã 
nghèo nhất nơi tập trung khoảng ½ tổng 
số người nghèo tại Việt Nam. 
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Hình 4. Tiếp cận giao thông nông thôn: 
Trung bình tổng 
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Đối với điện khí hóa nông thôn, số hộ 
sử dụng điện tăng nhanh chóng từ 63% 
năm 1998 đến khoảng 81% năm 2002. 
Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 16 triệu 
người (3,5 triệu hộ) vẫn trong điều kiện 
chưa có điện.  Hơn nữa, người dân 
nông thôn vẫn còn phải chịu các dịch 
vụ chất lượng thấp như điện yếu và 
không ổn định. Vì vậy, vẫn cần thiết nỗ 
lực hơn nữa để tất cả mọi người dân 
đều được sử dụng điện, đồng thời cải 
thiện các dịch vụ và tăng mức tiêu thụ 
điện cho các hộ nông thôn, bao gồm cả 
việc sử dụng điện phục vụ sản xuất và 
giúp nâng cao phát triển kinh tế nông 
thôn.   
 
Trong tương lai, những khó khăn về 
năng lượng điện sẽ ngày càng lớn hơn 
do nhu cầu về năng lượng của Việt 
Nam sẽ ngày càng tăng, mức tiêu thụ 
hiện nay vẫn còn đang ở mức rất thấp. 
 
Nước sạch và vệ sinh nông thôn, theo 
các mục tiêu CPRGS thì vào năm 
2005, 60% dân số nông thôn sẽ có 
nước sạch với mức 50 lít/ngày/người, 
và tới năm 2010, 85% dân số nông 
thôn sẽ đạt mức sử dụng nước sạch là 
60 lít/ngày/người. Các con số ước

tính hiện nay khá khác nhau. Trong 
giai đoạn 1993 – 2002, tỉ lệ dân số 
tiếp cận được nước sạch đã tăng với 
một tốc độ khá ấn tượng 7,1%/năm. 
Tuy nhiên, trong tương lai sẽ cần 
nhiều vốn để duy trì tốc độ này nhằm 
đạt được mục tiêu của CPRGS vào 
năm 2010. Theo chương trình trọng 
điểm của Bộ NN&PTNT trong năm 
2003, những vùng nông thôn nằm gần 
các thành phố lớn có tốc độ phát triển 
cao nhất về cung cấp nước sạch 
khoảng 70 – 80%. Những vùng xa xôi 
hơn như Đồng Tháp và Tây Ninh có 
tốc độ thấp hơn 30%.  Sự khác nhau 
lớn này cho thấy cần phải chú trọng 
hơn vào những tỉnh nghèo nhất và 
vùng sâu vùng xa.  Mặc dầu có nhiều 
tiến bộ đạt được trong phát triển cơ 
sở hạ tầng nông thôn nhưng khó khăn 
vẫn còn nhiều.  
 
Tập trung tăng trưởng theo địa lý vào 
3 vùng chính của Việt Nam chỉ mang 
lại hiệu quả khi đạt được sự cân đối 
về cơ sở hạ tầng nông thôn cơ bản. 
Về giao thông nông thôn, nhiều tỉnh 
vẫn còn có các đường giao thông 
huyết mạch nhưng không thể sử dụng 
được vào mùa mưa cũng như các 
mạng lưới giao thông cần được đầu tư 
nâng cấp hơn nữa.   Có nhiều  khác 
biệt giữa giao thông tỉnh lộ và quốc 
lộ. Các tỉnh lộ nhìn chung chưa được 
đầu tư thoả đáng và đang xuống cấp 
với khoảng dưới 30% được rải nhựa.  
Đối với điện khí hóa nông thôn, mạng 
lưới dẫn điện tới các cộng đồng do 
cộng đồng tự làm nên mặc dù phát 
triển nhanh chóng nhưng nhìn chung 
kém chất lượng cả về thiết kế và xây 
dựng, dẫn đến thất thoát điện từ 20 – 
50%, và hậu quả là giá điện tăng cao 
nhưng chất lượng dịch vụ cho các hộ 
tiêu thụ điện nông thôn còn thấp.  
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Bảng 2. Tiếp cận nước sạch và vệ sinh nông 
thôn, % dân số 

 1993 2002 2002 
 Nước 

sạch 
Nước 
sạch 

Hố xí vệ 
sinh 

Phần tiếp 
cận ở đôi thi 

58.5 76.3 68.3 

Phần tiếp 
cận ở nông 
thôn 

18.1 39.6 11.5 

Nghèo nhất  22.7 2.0 
Trung bình 
toàn quốc 

26.2 48.5 25.3 

Nguồn: Báo cáo Phát triển VN 2004, NHTG, 
dữ liệu từ TCTK. 
 
Nguồn vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng 
nông thôn mà cộng đồng nông thôn 
phải đóng góp hiện đang là gánh nặng 
cho họ, nhất là đối với các cộng đồng 
nghèo. Chi  phí dành cho ngành giao 
thông để giảm nghèo trong CPRGS 
tăng từ 5% trong giai đoạn 1996-2000 
lên 12,3% trong giai đoạn 2001-2005, 
chủ yếu tập trung vào xây dựng các 
tuyến đường giao thông cơ bản mà 
cộng đồng đang rất cần. Nguồn vốn từ 
địa phương đầu tư cho giao thông vẫn 
là nguồn vốn chủ lực, chủ yếu để làm 
đường liên thôn, chiếm tới ¾ tổng đầu 
tư. Đóng góp của cộng đồng chiếm ½ 
kinh phí đầu tư cho giao thông nông 
thôn giai đoạn 1996-2000, và dự kiến sẽ 
tăng lên 60% hoặc cao hơn giai đoạn từ 
nay đến 2010. Sự tập trung đầu tư cho 
giao thông bằng nguồn vốn địa phương 
và sự khác nhau đáng kể về chi phí xây 
dựng và chi phí bảo dưỡng giữa các 
vùng đã dẫn đến những gánh nặng tài 
chính khác nhau dành cho giao thông. 
Những vùng cao nghèo nhất lại là 
những vùng có chi phí xây dựng và bảo 
dưỡng đắt nhất nên gánh nặng đóng góp 
của dân nghèo tại đây cũng cao hơn so 
với những vùng giàu hơn.  Chính phủ 
đã lập kế hoạch nhằm giảm bớt những 
đóng góp tài chính của cộng đồng 
nghèo (50% so với 70%). Tuy nhiên, tỷ 
lệ đóng góp này là khá cao so với thu 

nhập của người nghèo hiện đang sống 
dưới mức chuẩn nghèo hơn 10%, và 1/3 
người nghèo tập trung ở miền núi phía 
Bắc. Cộng đồng nông thôn cũng đang 
phải trả nhiều tiền hơn cho dịch vụ điện 
lực kém chất lượng hơn. Nước sạch và 
vệ sinh nông thôn vẫn dựa phần lớn vào 
nguồn vốn đóng góp của dân.  Do đó, 
cần lưu ý đến gánh nặng tổng số đóng 
góp tài chính từ các chương trình phát 
triển cơ sở hạ tầng để đảm bảo người 
nghèo không phải đóng góp quá sức. 
 
Giảm nghèo đáng kể ở các vùng nông 
thôn. Việt Nam đã đạt được thành tựu 
trong việc giảm liên tục số người sống 
dưới mức nghèo ở các vùng nông thôn 
(Bảng 5).  Sử dụng phương pháp đánh 
giá nghèo dựa trên phân tích chi tiêu 
(xác định bằng chi phí cho lương thực 
và phi lương thực),  mức độ nghèo  đã 
được cải thiện từ 66% ở năm 1993 
xuống còn 36% trong năm 2002. 
 

Bảng 5. Xu hướng giảm nghèo 

 Theo phần trăm 1993 1998 2002 
Tỷ lệ nghèo, quốc gia 

Nông thôn 
Dân tộc thiểu số 

58.1 
66.4 
86.4 

37.4 
45.5 
75.2 

28.9 
35.6 
69.3 

Thiếu lương thực, quốc gia 
     Nông thôn 
     Dân tộc thiếu số  

24.9 
29.1 
52.0 

15.0 
18.6 
41.8 

10.9 
13.6 
41.5 

Khoảng cách nghèo, quốc gia 
     Nông thôn 
     Dân tộc thiếu số  

18.5 
21.5 
34.7 

9.5 
11.8 
24.2 

6.9 
8.7 
22.8 

Nguồn: TCTK; Báo cáo Phát triển Việt nam 2004. 
 
Xu hướng thiếu đói, được đo bằng cách 
xác định khả năng mua lương thực, cho 
thấy có đến 50% số hộ nghèo không đủ 
khả năng chi trả cho một khẩu phần 
2100 calori/ngày cho các thành viên 
trong gia đình trong thập kỷ này, ứng 
với 14% dân số nông thôn. Điều này 
cho thấy an ninh lương thực vẫn còn là 
vấn đề lớn ở cấp hộ gia đình.   
 
Cuối cùng, một phương pháp đánh giá 
nghèo đói khác là đánh giá độ cách biệt 
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của các hộ nghèo so với đường chuẩn 
nghèo. Đây là những khác biệt giữa chi 
phí thực tế của hộ với đường tiêu chuẩn 
đói nghèo, được đo bằng phần trăm của 
đường chuẩn đói nghèo, và tính toán dựa 
trên các hộ gia đình nghèo. Với mức độ 
cách biệt nghèo đói là 8,7% ở vùng nông 
thôn, thì tốc độ tăng trưởng  thu nhập 
2%/năm sẽ giúp hộ nghèo trung bình 
thoát nghèo trong vòng 4 năm.    
 
Tốc độ giảm nghèo chậm lại trong những 
năm gần đây từ năm 2002 đã gây ra một 
số lo ngại. Điều này có thể phản ảnh 
những khó khăn của ngành nông nghiệp 
do môi trường bên ngoài gây ra. Những 
nông dân sản xuất nhỏ sản xuất hàng hóa 
xuất khẩu như lúa gạo và cà phê bị ảnh 
hưởng nhiều do sự rớt giá của hai mặt 
hàng này trên thị trường thế giới. 

 
Bảng 6. Sự khác nhau về tỷ lệ nghèo giữa 

các vùng 
 1993 1998 2002
Miền núi phía Bắc 84.2 65.3 52.1
Đồng bằng sông Hồng 71.7 34.2 27.1
Duyên hải Bắc Trung Bộ 76.9 52.3 49.1
Duyên hải Nam Trung Bộ 59.2 41.8 31.3
Tây Nguyên 70.0 52.4 61.0
Đông Nam Bộ 45.8 13.1 17.7
Đồng bằng sông Cửu Long 51.9 42.0 26.6
Toàn quốc 66.4 45.5 35.6

Nguồn:  TCTK; Dao The Anh (2004) 
 
Đói nghèo phân bố không đều tại các 
vùng (Bảng 6, Hình 5). Tỷ lệ nghèo tại 
các vùng Tây Nguyên và miền núi phía 
Bắc nhiều gấp đôi hoặc hơn so với ở 
đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông 
Cửu Long, và vùng Đông Nam Bộ. 
 
Bức tranh tổng thể về đói nghèo có thay 
đổi phần nào khi xem xét yếu tố cách 
biệt nghèo lũy tiến, đó là tổng độ cách 
biệt trong chi tiêu nằm dưới đường 
chuẩn nghèo (hơn là xem xét tỷ lệ 
nghèo). Số người nghèo tập trung nhiều 
ở đồng bằng sông Hồng, đồng bằng 
sông Cửu Long, và Duyên hải miền 

Trung cho thấy mật độ dân số cao ở 
những vùng đồng bằng này. Mặc dù số 
lượng người nghèo sống ở những vùng 
đồng bằng nhiều hơn, nhưng nền kinh 
tế nơi đây năng động hơn, cơ sở hạ tầng 
xã hội và hạ tầng cơ bản phát triển hơn, 
nên mức độ nghèo cũng không quá sâu 
sắc như ở miền núi. Mức cách biệt 
nghèo lũy tiến (Hình 5) cho thấy khu 
vực nghèo sâu sắc nhất tập trung ở các 
tỉnh Duyên hải Bắc và Nam Bộ Trung 
Bộ và một phần của vùng miền núi 
Đông Bắc.  
 
Một lo ngại khác là khoảng cách giàu 
nghèo tăng giữa vùng thành thị và nông 
thôn. Trong năm 2002, tỷ lệ nghèo ở 
nông thôn là 35,6%, gấp 5,4 lần so với 
thành thị, khoảng cách này tăng nhiều 
so với năm 1998 là 4,9 lần và so với 
năm 1993 là 2,6 lần. Mặc dù có nhiều 
tiến bộ trong giảm nghèo, nhưng 
khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị 
và nông thôn vẫn tăng, điều này dẫn 
đến việc di cư từ nông thôn ra thành thị 
và các quan hệ giữa thành thị và nông 
thôn nhìn chung gắn kết hơn. Cộng 
đồng dân tộc thiểu số, sống chủ yếu ở 
nông thôn, nhìn chung gặp phải nhiều 
khó khăn hơn so với đa số dân cư khác 
trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. 
Tỷ lệ nghèo đói của cộng đồng dân tộc 
thiểu số lớn gấp đôi so với tỷ lệ nghèo 
chung ở nông thôn với hơn 2/3 dưới 
mức chuẩn nghèo và gần ½ là thiếu đói. 
Hơn nữa, nếu xét về tiêu chí thiếu 
lương thực và cách biệt nghèo đói thì 
gần như có rất ít tiến triển trong giảm 
nghèo cho các nhóm dân tộc thiểu số 
trong giai đoạn 1998-2002. Tình trạng 
nghèo đói tại các khu vực nghèo nhất 
ngày càng tập trung ở các cộng đồng 
dân tộc thiểu số (xem Bảng 7), dẫn đến 
sự mất cân đối giữa tỉ lệ nghèo của các 
cộng đồng thiểu sổ sống tập trung tại 
Vùng Tây Bắc và Duyên hải Bắc Trung 
Bộ. Trong khi vùng Tây Nguyên có rất 
ít những thay đổi đáng kể, cộng đồng 
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Bảng 7. Nghèo đói theo nhóm dân tộc (%) 

 1993 1998 2002 
Toàn quốc 58.1 37.4 28.9 
Thành thị 25.1 9.2 6.6 
Nông thôn 66.4 45.5 35.6 
Kinh và Hoa 53.9 31.1 23.1 
Dân tộc thiểu số 86.4 75.2 69.3 

Nguồn: VHLSS 1993, 1998 & 2002 (TCTK) 
 

Bảng 8. Phân bố dân tộc thiểu số và các cộng đồng dân tộc thiểu số nghèo (%) 

  Dân tộc thiểu số 
nghèo năm 1998 

Dân tộc thiểu số 
nghèo năm 2002 

Dân tộc thiểu số toàn 
quốc năm 2002 

Toàn quốc 100 100 100 
Đông Bắc 36 31 36 
Tây Bắc 12 20 17 
Đồng bằng sông Hồng 4 2 2 
Duyên hải Bắc Trung Bộ 2 9 8 
Duyên hải Nam Trung Bộ 12 4 3 
Tây Nguyên 22 21 18 
Đông Nam Bộ 3 3 4 
Đồng Bằng sông Cửu Long 9 9 12 

Nguồn: Swinkels and Turk (2004) dựa trên số liệu Điều tra Mức sống.  
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dân tộc thiểu số nghèo vẫn chiếm số 
lượng lớn tại vùng này.  
 
Có một số điểm chung về phân bố của 
dân tộc thiểu số tại Việt Nam là người 
dân sống tại những vùng xa xôi, nơi có 
tỷ lệ nghèo đói cao (Epprecht và 

Heinimann 2004).  Những số liệu bản đồ 
đói nghèo gần đây cho thấy ¾ nguyên 
nhân của nghèo đói tại các huyện là do 
điều kiện sinh thái nông nghiệp và khả 
năng tiếp cận thị trường (Minot et al. 
2003). Tuy nhiên, điều này không có 
nghĩa là các điều kiện địa lý đóng vai trò 
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quyết định đến đói nghèo. Một số người 
sống tại những vùng nghèo nhất đã có 
thể thoát nghèo. Nghèo đói giảm nhanh 
trong cộng đồng người Kinh sống ở miền 
núi phía Bắc so với tổng số cộng đồng 
người Kinh nói chung.  
 
Trong khi đó nghèo đói giảm rất chậm 
đối với cộng đồng dân tộc thiểu số sống 
trong cùng khu vực và trong cùng một 
giai đoạn từ 1993-2002 (Swinkels và 
Turk 2004) (Hình 6).  Một bức tranh 
tương tự đối với mức độ nghèo: tính 
đến năm 2002, người Kinh nghèo sống 
ở miền núi phía Bắc không nghèo hơn 
người Kinh nghèo sống ở nơi khác, 
trong khi người dân tộc thiểu số sống 
trong cùng khu vực vẫn không cải thiện 
được tình hình một cách đáng kể trong 
suốt giai đoạn 1998-2002; người nghèo 
năm 1998 vẫn nghèo như vậy năm 2002 
(Swinkels và Turk 2004) (Hình 7). 
 
Liệu xu hướng nghèo đói ngày càng tập 
trung ở những vùng kém phát triển còn 
diễn ra trong 5 năm tới? Ngân hàng Thế 
giới ước tính khoảng 19% dân số vẫn 
sống trong nghèo đói vào năm 2010, 
trong số đó 42% những người nghèo 
là dân tộc thiểu số (Swinkels và 
Turk 2004). Theo Ủy Ban thường 
trực của Chính phủ về Chương trình 
giảm nghèo quốc gia cho giai đoạn 
2006 – 2010, dự kiến cho đến năm 
2010, khoảng 56 % dân nghèo sẽ tập 
trung ở các vùng núi. 
 
B. Động thái của phát triển nông 
nghiệp và giảm nghèo nông thôn 
Những biến đổi tích cực của ngành 
nông nghiệp và kinh tế nông thôn thể 
hiện rõ nhất ở 2 lĩnh vực lớn. Lĩnh vực 
đầu tiên là thu nhập của hộ gia đình 
nông thôn ngày càng tăng do kinh tế 
nông thôn ngày càng phát triển với cơ 
hội việc làm nhiều thêm. Điều này tạo 
cơ hội cho các hộ nông thôn đa dạng 

hóa nguồn thu nhập, không chỉ dựa 
riêng vào các thu nhập nông nghiệp,  và 
đây là bước mở đầu cho chuyển hướng 
một bộ phận dân cư ra khỏi lĩnh vực 
sản xuất nông nghiệp. Lĩnh vực thứ hai 
là sự thay đổi trong lựa chọn về sản 
xuất và năng suất. Động lực chủ yếu 
dẫn đến thay đổi này là thị trường trong 
nước và quốc tế cũng như sự chuyển 
hướng từ phát triển quảng canh trong 
quá khứ sang thâm canh để tăng trưởng 
cao hơn trong tương lai.   
 
Đa dạng hóa thị trường lao động nông 
thôn.  Các hộ nông thôn có các nguồn 
thu nhập tương đối đa dạng. Do diện tích 
trang trại nhỏ bé làm hạn chế thu nhập 
hộ gia đình, đa dạng hóa sang các hoạt 
động phi nông nghiệp tạo thêm nguồn 
việc làm và bổ sung thu nhập cho nông 
hộ.  Thậm chí, ở những nơi chủ yếu làm 
nghề nông vẫn có một loạt các hoạt động 
sản xuất đa dạng như từ trồng cây hàng 
năm đến cây lâu năm, chăn nuôi và nuôi 
trồng thủy sản. Thu nhập phi nông 
nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng. Từ 
cuối những năm 90, các nguồn thu nhập 
đã đạt được mức cân bằng trong các hoạt 
động nông nghiệp ở đồng bằng sông 
Hồng, sản xuất lúa gạo/cây hàng năm đã 
giảm dần mặc dù thu nhập từ phi nông 
nghiệp còn thấp hơn so với đồng bằng 
sông Cửu Long  (Bảng 9).   
 

Bảng 9.  Đa dạng hóa nguồn thu nhập của 
nông hộ 

 
Hoạt động 

Đồng bằng 
sông Cửu 

Long, vùng 
nước ngọt 

Đồng bằng 
sông Hồng, 
vùng nước 

ngọt 
Trang trại 81 91 
Cây hàng năm 65 22 
Cây lâu năm 8 25 
Chăn nuôi 17 21 
Thủy sản 10 23 
Phi nông 
nghiệp 

19 10 

Tổng số 100 100 
Nguồn: Sinh et al. (1997); Trang (1997) 
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Nuôi trồng thủy sản đóng góp quan 
trọng vào nguồn thu nhập của các nông 
hộ ở những vùng nước ngọt của hai 
vùng đồng bằng sông Hồng và sông Cửu 
Long, tuy nhiên, nghề này ở đồng bằng 
sông Hồng mang tính truyền thống hơn 
so với ở đồng bằng sông Cửu Long. Tại 
các vùng nước lợ, ven biển, đặc biệt ở 
đồng bằng sông Cửu Long, nghề nuôi cá 
dường như đóng vai trò quan trọng hơn 
trong tổng thu nhập của nông hộ. 
 
Trong thập kỷ qua, dân cư nông thôn 
tham gia sản xuất nông nghiệp đã giảm 
dần (từ 80% năm 1993 xuống còn 70% 
trong thập kỷ sau). Trong khi xu hướng 
này tiếp tục diễn ra, vẫn còn rất nhiều hộ 
nông dân gắn chặt với sản xuất nông 
nghiệp (Bảng 10). Nhiều hộ gia đình có 
thể tiếp tục theo đuổi nghề nông, nhưng 
ngày càng nhiều các thành viên trong gia 
đình của họ tham gia vào các việc làm 
khác. Mặc dầu đã trải qua hơn một thập 
kỷ phát triển kinh tế mạnh mẽ và chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế, nghề nông vẫn là 
nghề chính tại các vùng nông thôn, với 
90% số hộ nông thôn tham gia (70% dân 
số nông thôn). Có xu hướng là nữ giới 
tham gia nhiều hơn trong hoạt động nông 
nghiệp, với 80% nữ giới tham gia so với 
60% nam giới tham gia. Tuy nhiên, chỉ 
có ¼ số hộ nông thôn là thuần nông, số 
còn lại kết hợp nông nghiệp với làm 
công và tự kinh doanh ngành nghề phi 
nông nghiệp. Làm công tại vùng nông 

thôn chiếm khoảng ½ số hộ gia đình 
(khoảng 1/3 dân số nông thôn) nhưng chỉ 
có 4% là làm công toàn thời gian, trong 
khi có đến 34% số hộ tự kinh doanh các 
ngành nghề phi nông nghiệp (18% dân 
số nông thôn, và chỉ có 3% tự kinh 
doanh toàn thời gian). Do đó, trong khi 
nhiều hộ nông thôn đa dạng hóa các hoạt 
động sản xuất và nguồn thu nhập, họ vẫn 
giữ lại ruộng đất như là một nguồn thu 
nhập ổn định, chỉ có khoảng 7% số hộ 
nông thôn thoát ly hoàn toàn khỏi sản 
xuất nông nghiệp. 
 
Đã có sự giảm bớt số hộ tự kinh doanh 
ngành nghề phi nông nghiệp từ 23% dân 
số xuống còn 18% trong thập kỷ qua. 
Trong số này, số hộ vừa làm nông 
nghiệp vừa làm phi nông nghiệp bị giảm 
nhiều nhất, trong khi đó nhóm thoát ly 
hoàn toàn để làm phi nông nghiệp toàn 
thời gian lại tăng.  Có bằng chứng cho 
thấy đa dạng hóa nguồn thu nhập ra khỏi 
thu nhập nông nghiệp đơn thuần đã góp 
phần tăng thu nhập cho hộ, và có mối 
tương quan chặt chẽ giữa đa dạng hóa 
thu nhập này với mức độ khá giả của các 
hộ gia đình. Mặc dù bằng chứng trên 
chưa đủ để kết luận, nhưng đây cũng là 
một câu hỏi quan trọng cần được giải 
đáp. Trong số các doanh nghiệp phi 
nông nghiệp ở nông thôn, thu nhập và 
lợi nhuận của các doanh nghiệp do phụ 
nữ làm chủ thường có xu hướng thấp 
hơn so với nam làm chủ, trừ những 

Bảng 10.  Tham gia của lao động nông thôn vào thị trường lao động, 1993-2002 

 1993 1998 2002 
Làm công ăn lương 23 23 30 
Trang trại 81 78 70 
Tự làm các nghề phi nông nghiệp 23 21 18 
- Chỉ làm phi nông nghiệp 4 4 6 
- Chỉ làm nông  nghiệp 14 14 10 
- Chỉ làm công ăn lương 1 1 1 
- Làm nông nghiệp + Làm công  3 2 1 
Thất nghiệp 10 13 13 

 Nguồn:Điều tra Mức sống 2002 (Nguyễn Chiến Thắng) Điều tra mức sống 1993-98 (Vijverberg &  
Haughton) 
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doanh nghiệp làm dịch vụ. Việc tìm 
kiếm việc làm thêm phi nông nghiệp để 
bổ sung thu nhập cũng khó khăn hơn đối 
với phụ nữ bởi vì họ thường gặp nhiều 
khó khăn hơn trong việc tiếp cận các 
nguồn đào tạo kỹ năng và vốn để kinh 
doanh và đa dạng hóa sản xuất. Phụ nữ 
và trẻ em gái ở các cộng đồng dân tộc 
thiểu số phải đương đầu với những rào 
cản lớn hơn khi đến trường và học nghề, 
và khoảng cách này thường lớn hơn ở 
những vùng còn nặng định kiến phân 
biệt nam - nữ. Dường như có mối quan 
hệ rõ rệt giữa thoát nghèo và tham gia 
vào các ngành nghề phi nông nghiệp đối 
với những người nghèo (Van de Walle 
và Cratty, 2003).  Hoạt động phi nông 
nghiệp có thể là một hình thức đối phó 
với sự thất nghiệp của các hộ gia đình có 
diện tích đất đai nhỏ lẻ, và trên một khía 
cạnh khác là động lực để thúc đẩy kinh 
tế nông thôn và nâng cao thu nhập. Hơn 
nữa, đối với 2/3 nông hộ có làm thêm 
các hoạt động phi nông nghiệp, đa dạng 
hóa thu nhập còn cho phép giảm rủi ro 
về thu nhập khi thị trường nông sản    
bất ổn. 
 
Hầu như rất ít nông dân làm nông 
nghiệp toàn thời gian (thuần nông), vì 
vậy, các chính sách của chính phủ 
nhằm thúc đẩy thâm canh nông nghiệp 
phải xem xét đển việc hỗ trợ các nông 
hộ có thêm nhiều sự lựa chọn trong 
phân bổ lao động, sử dụng nguồn vốn 
tiết kiệm và các nguồn lực khác. Các 
chính sách cần phải mang tính hỗ trợ 
tạo điều kiện cho các nông hộ lựa chộn 
chứ không áp đặt họ vào một số ngành 
nghề nhất định. 
 
Tự làm và làm công ăn lương tương 
đối khác nhau giữa các vùng. Nông 
dân tự làm các nghề phi nông nghiệp 
phổ biến nhất ở vùng đồng bằng sông 
Hồng (24%) và thấp nhất ở vùng miền 
núi Tây Bắc (7%), Vùng Tây Nguyên 
(15%) và Vùng Đông Bắc (17%). Sở 

dĩ mức độ này cao ở đồng bằng sông 
Hồng là do vai trò động lực của các 
làng nghề truyền thống trong vùng 
này.  Một số ngành nghề phi nông 
nghiệp phổ biến nhất ở các vùng nông 
thôn là buôn bán lẻ, sửa chữa các đồ 
gia dụng, chế biến nông sản, dịch vụ 
ăn uống, dịch vụ vận chuyển và chế 
biến gỗ, tre nứa, song mây. 
 
Những người nghèo nhất vẫn không 
rời bỏ nông nghiệp.  Các nông hộ nhìn 
chung có xu hướng giảm sự tham gia 
vào nghề nông khi mức thu nhập của 
họ tăng theo thời gian, ngoại trừ các 
hộ nghèo nhất (Bảng 11). Các hộ 
nghèo nhất ở nông thôn có mức độ 
tham gia vào nghề nông lớn nhất, với 
hơn 80% số hộ và tỷ lệ này hầu như 
không thay đổi đáng kể trong thập kỷ 
qua. Trong giai đoạn này, nhiều hộ có 
thu nhập cao hơn đã đa dạng hóa 
nguồn thu nhập của họ bằng cách làm 
thêm các ngành nghề nông thôn khác. 
 
Khả năng nông hộ đa dạng hóa thu 
nhập phụ thuộc vào các cơ hội và chịu 
chi phối bởi sự phát triển kinh tế tại địa 
phương, đặc điểm và tay nghề lao động, 
chính sách của Chính phủ gồm cả tác 
động tích cực (như quản lý rủi ro, thúc 
đẩy các ngành nghề phi nông nghiệp) 
và tiêu cực (một số chính sách thủ tục 
phiền hà). Phụ nữ có khuynh hướng ít 
tham gia vào các hoạt động làm công 
ăn lương mà thường tập trung vào các 
hoạt sản xuất nông nghiệp trên ruộng 
đất của gia đình, họ cũng dành nhiều 
thời gian hơn so với nam giới để làm 
việc nhà và nội trợ. 
 
Sự khác nhau giữa các vùng về thị 
trường lao động nông thôn có vai trò 
quan trọng. Sự đóng góp của 2 dạng 
hoạt động - phi nông nghiệp tại nông 
thôn và tự kinh doanh và làm công - có 
vai trò quan trọng đối với thu nhập của 
hộ gia đình (VHLSS), nhưng có sự 
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khác nhau đáng kể giữa các vùng và 
đang thay đổi khá nhanh (Bảng 12). Do 
vậy, Chính phủ cần lựa chọn và tập 
trung vào các chính sách nhằm tạo điều 
kiện cho nông hộ khi có những xu 
hướng phát triển tích cực hoặc để bù 
đắp những rủi ro trong quá trình chuyển 
hướng của nền    kinh tế. 
 
Sự khác nhau về lao động làm công 
giữa các vùng rất lớn. Tại các vùng phía 
Nam (Tây nguyên, Đông Nam Bộ, 
ĐBSCL), lao động làm công phổ biến 
hơn ở các vùng khác, và những người 
làm công này đa phần là người nghèo.  
Rất nhiều người nghèo ở các vùng phía 
Nam dường như phải chấp nhận những 
công việc có thu nhập thấp, hoặc do 
mức trả công thấp, hoặc do công việc 
mang tính tạm thời và không ổn định: 
những việc làm không chuyên môn 

trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp 
và nuôi trồng thủy sản, những công việc 
này chủ yếu người nghèo trong các 
vùng này đảm nhận. 
 
Vùng Tây Nguyên là một ví dụ quan 
trọng. Hoạt động phổ biến nhất của 
những nông hộ khá giả là làm trang 
trại (66%), cao hơn so với các vùng 
khác, trong khi trong vùng này có số 
lượng lớn người nghèo, và hầu như 
toàn bộ trong số họ đều làm nông 
nghiệp. Vùng này cũng là vùng duy 
nhất có số hộ tham gia vào lĩnh vực 
việc làm phi nông nghiệp tăng mạnh 
trong giai đoạn 1998 – 2002, và lực 
lượng làm công tăng nhanh từ 23% 
đến 38% trong cùng giai đoạn trên. Sự 
bùng nổ về sản xuất cà phê và sở hữu 
đất đai không đồng đều là đặc điểm 
chính đã làm tăng nhanh số lượng 

Bảng 11.   Tỷ lệ tham gia của dân số vào thị trường lao động nông thôn  
 

Mức chi/đầu người 1993 1998 2002 
Nghèo nhất 
     Tự làm các nghề phi nông nghiệp 
     Làm công ăn lương 
     Làm nông nghiệp 

 
18 
25 
82 

 
14 
27 
80 

 
11 
31 
82 

Giáp ngưỡng nghèo nhất 
     Tự làm các nghề phi nông nghiệp 
     Làm công ăn lương 
     Làm nông nghiệp 

 
22 
24 
80 

 
19 
27 
76 

 
17 
33 
72 

Trung bình 
     Tự làm các nghề phi nông nghiệp 
     Làm công ăn lương 
     Làm nông nghiệp 

 
24 
25 
76 

 
23 
25 
73 

 
21 
31 
65 

Giáp ngưỡng  giàu nhất 
     Tự làm các nghề phi nông nghiệp 
     Làm công ăn lương 
     Làm nông nghiệp 

 
28 
26 
68 

 
28 
23 
60 

 
26 
29 
49 

Giàu nhất 
     Tự làm các nghề phi nông nghiệp 
     Làm công ăn lương 
     Làm nông nghiệp 

 
34 
28 
39 

 
32 
27 
29 

 
27 
37 
19 

Nguồn: Điều tra mức sống 2002 (Nguyen Chien Thang),Điều tra mức sống 1993-98 
(Vijverberg & Haughton) 
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người lao động làm công trong nông 
nghiệp bao gồm cả những nông dân 
trồng cà phê nhỏ đang tìm kiếm thêm 
nguồn thu nhập bổ sung. 
 
Tình hình ở miền Đông Nam Bộ lại 
khác hẳn. Trong khi số lao động tham 
gia nông nghiệp là tương đối thấp so 

với các vùng khác, phản ánh một nền 
kinh tế năng động và nhiều cơ hội việc 
làm do có lợi thế gần thành phố Hồ Chí 
Minh, vùng này cũng là vùng duy nhất 
có xu hướng tăng sự tham gia hoạt 
động sản xuất nông nghiệp trong giai 
đoạn 1998-2002. Ngành nông nghiệp 
của vùng này khá đa dạng, và đang tiếp 

Bảng 12.  Tham gia thị trường lao động của các thành viên hộ gia đình theo vùng  
 

 1993 1998 2002 Thay đổi  
1998-2002 

Đồng bằng sông Hồng 
     Tự tạo việc làm phi nông nghiệp 
     Làm công ăn lương 
     Làm nông nghiệp 

 
28 
24 
71 

 
28 
24 
67 

 
24 
33 
59 

 
↓ 
        ↑ 
                ↓ 

Miền núi Đông Bắc 
     Tự tạo việc làm phi nông nghiệp 
     Làm công ăn lương 
     Làm nông nghiệp 

 
21 
17 
80 

 
19 
15 
77 

 
17 
24 
73 

 
 

Miền núi Tây Bắc 
     Tự tạo việc làm phi nông nghiệp 
     Làm công ăn lương 
     Làm nông nghiệp 

 
21 
17 
81 

 
19 
15 
77 

 
7 

18 
84 

 
 
 
 

Ven biển Bắc Trung Bộ 
     Tự tạo việc làm phi nông nghiệp 
     Làm công ăn lương 
     Làm nông nghiệp 

 
24 
19 
84 

 
27 
23 
76 

 
20 
21 
69 

 
↓ 
        ↓ 
                ↓ 

Ven biển Nam Trung Bộ 
     Tự tạo việc làm phi nông nghiệp 
     Làm công ăn lương 
     Làm nông nghiệp 

 
26 
24 
58 

 
22 
28 
55 

 
24 
33 
52 

 
↑ 
        ↓ 
                 ↓ 

Tây Nguyên 
     Tự tạo việc làm phi nông nghiệp 
     Làm công ăn lương 
     Làm nông nghiệp 

 
10 
25 
86 

 
11 
23 
86 

 
15 
38 
76 

 
↑ 
        ↑ 
                 ↓ 

Đông Nam Bộ 
     Tự tạo việc làm phi nông nghiệp 
     Làm công ăn lương 
     Làm nông nghiệp 

 
28 
32 
34 

 
27 
36 
25 

 
22 
42 
28 

 
↓ 
        ↑ 
                 ↑ 

Đồng bằng sông Cửu Long 
     Tự tạo việc làm phi nông nghiệp 
     Làm công ăn lương 
     Làm nông nghiệp 

 
28 
34 
67 

 
24 
30 
60 

 
20 
36 
54 

 
↓ 
        ↑ 
                 ↓ 

 Ghi chú: Dữ liệu Miền núi phía Bắc1993-1998 bao gồm cả Đông và Tây. 
 Nguồn: Điều tra Mức sống 2002 (Nguyen Chien Thang), Điều tra Mức sống 1993-98 (Vijverberg & Haughton) 
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tục đa dạng hóa bởi động lực của thị 
trường độ thị gần đó, và đang chuyển 
theo hướng sản xuất các sản phẩm nông 
nghiệp có giá trị cao. 
 
Xu hướng phát triển hai dạng hoạt động 
phi nông nghiệp trên ngày càng rõ rệt và 
mạnh mẽ. Trên toàn quốc, loại hình làm 
công ngày càng tăng (trừ duyên hải Bắc 
Trung Bộ), và xu hướng làm nông 
nghiệp giảm (trừ miền Đông Nam Bộ). 
Lao động làm công tăng đặc biệt nhanh ở 
đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên. 
Việc tự làm trong phi nông nghiệp cũng 
đang giảm dần, và chỉ có hai vùng có xu 
hướng tăng của loại hình này trong giai 
đoạn 1998-2002 là Tây Nguyên và 
duyên hải Nam Trung Bộ. 
 
Đặc điểm kinh tế xã hội của các thành 
viên trong gia đình - mức thu nhập, 
giới và dân tộc – có vai trò quan trọng 
trong việc quyết định sự tham gia của 
họ trong các cơ hội việc làm khác 
nhau ở nông thôn. Việc làm tự tạo 
trong phi nông nghiệp thường diễn ra 
ở các hộ khá giả hơn và không phổ 
biến lắm ở các vùng nghèo (miền núi 
phía Bắc và Tây Nguyên).  Làm nông 
nghiệp thường tập trung vào các hộ 
nghèo, với mức độ phổ biến của các 
hộ nghèo nhất nhiều gấp 5 lần so với 
các hộ giàu nhất. Tỷ lệ hộ nghèo thoát 
ly khỏi làm nông nghiệp hầu như 
không đáng kể theo thời gian. Hoạt 
động làm công ăn lương là phổ biến 
như nhau ở tất cả các mức thu nhập 
(mặc dầu tỷ lệ có cao hơn ở những hộ 
giàu), điều này cho thấy hoạt động 
này không có ý nghĩa chính để thoát 
nghèo. Nam giới có tỷ lệ làm công ăn 
lương cao hơn so với phụ nữ (41% so 
với 23%), trong khi phụ nữ thường tự 
làm các hoạt động phi nông nghiệp 
hơn nam giới (23% và 17%). Sau 
cùng, yếu tố dân tộc cũng có vai trò 
quan trọng. Các dân tộc Kinh-Hoa có 
xu hướng tự làm các hoạt động phi 

nông nghiệp so với các nhóm dân tộc 
khác (22% so với 10%). 
 
Các số liệu về việc làm có thể được 
đánh giá cho cá nhân và hộ gia đình. Số 
liệu  cho thấy có xu hướng các cá nhân 
đang thoát ly khỏi sản xuất nông 
nghiệp, trong khi tỷ lệ các hộ gia đình 
tham gia làm nông nghiệp còn cao.  
Hiện tượng này chỉ ra rằng các hộ gia 
đình đang tìm cách đa dạng hóa nguồn 
thu nhập ra khỏi nông nghiệp đơn thuần 
bằng cách để một vài thành viên tham 
gia vào các ngành khác, chưa phải cả 
gia đình thoát ly khỏi làm nông nghiệp. 
 
Khi xem xét các nguyên nhân chính của 
đói nghèo ở nông thôn trong bối cảnh 
đa dạng hóa của nền kinh tế và di cư 
nông thôn – thành thị, cần tính đến yếu 
tố nhân khẩu. Các chuyên gia nhân 
khẩu học nông thôn cho rằng di cư 
nông thôn – thành thị sẽ tiếp tục diễn ra 
và tỷ lệ người sống ở nông thôn sẽ giảm 
xuống, nhưng số lượng dân số nông 
thôn sẽ không giảm ít nhất là trong thập 
kỷ tới. Tỷ lệ tăng dân số hàng năm là 
1,3%, trong khi đô thị hóa đang tăng 
lên, dân số nông thôn do vậy sẽ chỉ tăng 
ở mức khiêm tốn là 0,1%/năm trong 
thập kỷ tới (Cour, 2001). Có 2 yếu tố 
khi phát triển nông thôn cần phải lưu ý. 
Thứ nhất, áp lực trực tiếp của dân số 
vào nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn là 
cơ sở chính của sinh kế nông thôn cần 
được giảm bớt. Thứ hai, khả năng tập 
trung đất từ nhiều trang trại nhỏ hiện 
nay là rất hạn chế, nếu không muốn xảy 
ra các rủi ro nông dân mất ruộng đất và 
các vấn đề xã hội.  Một số bằng chứng 
cho thấy cách làm nông nghiệp bán thời 
gian của nhiều hộ nông dân có diện tích 
trang trại nhỏ hiện nay thường có năng 
suất thấp hơn so với các trang trại có 
diện tích lớn hơn. Việc duy trì áp lực 
của dân số trong nông nghiệp sẽ hạn 
chế hiệu quả của công tác tập trung hóa 
ruộng đất. 
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Những rủi ro của thị trường quốc tế 
ảnh hưởng nhanh chóng đến thị trường 
lao động.  Thay đổi có thể diễn ra 
nhanh chóng ngay trong nền tảng tạo ra 
việc làm ở nông thôn và sẽ dẫn đến 
những cú sốc bắt nguồn từ bên ngoài 
giống như việc rớt giá các nông sản 
(toàn cầu hóa/gia nhập WTO), đặc biệt 
ở những vùng chuyên canh một vài loại 
cây trồng. Điều này đã được chứng 
minh qua hiện tượng tăng nhanh lao 
động làm công tại Tây Nguyên, từ 23% 
lên 38% chỉ trong vòng 4 năm.  Hiện 
tượng này có lẽ do sức ép của việc sụt 
giảm thu nhập từ cà phê sau khi bị rớt 
giá vào cuối những năm 90 nên các hộ 
sản xuất nhỏ sống dựa vào trồng cà phê 
phải tìm kiếm thêm việc làm khác để bổ 
sung thu nhập. Tương tự như vậy 
nhưng ở mức độ nhẹ hơn, nông dân ở 
các vùng đồng bằng sông Hồng và sông 
Cửu Long cũng bị ảnh hưởng bởi sự rớt 
giá nông sản trên thị trường thế giới và 
đã xuất hiện xu hướng thoát ly khỏi 
nông nghiệp và tăng việc làm công ăn 
lương.  Tại các vùng khác, việc tăng lao 
động làm công phần nhiều do yếu tố 
hấp dẫn của các hoạt động phi nông 
nghiệp có thu nhập cao hơn làm nông 
nghiệp.  Mặc dầu vậy, những xu hướng 
gần đây về việc làm cho thấy các hộ 
nông thôn đang chịu áp lực của những 
thay đổi từ thị trường sản phẩm. Những 
thay đổi này – bao gồm cả những thay 
đổi tích cực – đang dần rõ nét và mãnh 
mẽ hơn khi gia nhập WTO.   
 
Những động lực phát triển trong quá 
khứ đã hết đà.  Các phân tích về động 
lực phát triển nông nghiệp (Prota and 
Smith, 2004; Fan, Huong, và Long, 
2004; Barker et al. IFPRI 2002; Que và 
Goletti, 2001) cho thấy ngành nông 
nghiệp phát triển trong thời gian qua chủ 
yếu dựa vào các yếu tố số lượng đầu vào 
- nhiều đất, tưới tiêu, phân bón, giống – 
và các cải cách thể chế như giao đất cho 
nông dân, cấp quyền sử dụng đất, và giải 

phóng nền nông nghiệp hàng hóa được 
thực hiện từ đầu những năm 90. Những 
nghiên cứu cũng chỉ ra rằng vai trò của 
nghiên cứu trong thời gian qua còn bé 
do kinh phí rất hạn hẹp. Một lượng lớn 
ngân sách đã được chi cho phát triển 
thuỷ lợi trong khi việc cải cách thể chế 
là kết quả trực tiếp của những thay đổi 
chính sách. Việc tăng năng suất chỉ đóng 
vai trò như nguồn động lực thứ cấp của 
sự tăng trưởng. 
 
Do động lực của các yếu tố trên đã giảm 
hết đà, việc ổn định năng suất là cần 
thiết để có thể duy trì sức cạnh tranh trên 
thị trường trong nước và quốc tế đồng 
thời các chi phí đầu tư cần phải được 
chọn lọc hơn nữa. Ví dụ, trong khi đầu 
tư cho thủy lợi chiếm phần lớn kinh phí 
dành cho phát triển nông nghiệp thì lợi 
ích thu lại từ kinh phí đầu tư cho nghiên 
cứu lớn hơn nhiều. 
 
Tương lai tăng trưởng của ngành nông  
nghiệp sẽ khác so với những thành công 
trong quá khứ do phụ thuộc nhiều hơn 
vào năng suất. Do các yếu tố số lượng 
đầu vào đã đạt đến ngưỡng giới hạn, vai 
trò của tiến bộ khoa học công nghệ đối 
với phát triển sẽ giữ vị trí chủ đạo.  
Tăng năng suất của ngành nông nghiệp 
sẽ ngày càng đòi hỏi quan tâm hơn nữa 
đến nghiên cứu nông nghiệp, khuyến 
nông và chuyển giao công nghệ. Cần 
đạt được những tiến bộ trong giải quyết 
các vấn đề về thiếu kinh phí, tổ chức 
manh mún, và định hướng chiến lược. 
Cần phải quan tâm đồng bộ đến các 
chức năng này để duy trì một nền tảng 
vững chắc cho sự phát triển tiếp tục của 
toàn ngành. 
 
Chính sách giao đất đã gần như phát 
huy hết tác động của nó trong nông 
nghiệp, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề 
tiếp theo cần tiếp tục giải quyết. Đó là 
giảm nghèo ở miền núi, sử dụng bền 
vững tài nguyên thiên nhiên, và phát 



 19

huy hơn nữa hiệu quả sử dụng đất đai.  
Giao đất và quản lý đất đai vẫn là một 
nhân tố quan trọng trong phát triển 
nông thôn và đóng góp cho sự phát 
triển của ngành. Khả năng tác động của 
chính sách này có thể sẽ không to lớn 
như trong quá trình cải tổ thời kỳ đầu 
Đổi Mới, nhưng chính sách này vẫn còn 
có vai trò tác động cần được khai thác. 
Cơ hội giao đất chính hiện nay liên 
quan đến giao đất lâm nghiệp để góp 
phần giảm nghèo và quản lý bền vững 
nguồn lợi rừng.  Một diện tích lớn đất 
rừng vẫn còn chưa được giao. Phần lớn 
rừng sản xuất vẫn còn dưới sự quản lý 
của các LTQD; một phần diện tích này 
sẽ được phân bổ lại trong quá trình cải 
tổ các LTQD.   Khoảng 1 triệu ha sẽ 
được xem xét tái phân bổ và phần lớn 
diện tích này ở miền núi, nơi nghèo đói 
đang phổ biến trong những năm tới. Ví 
dụ, hiện tại có 30% diện tích đất rừng 
Tây Nguyên chưa được phân bổ và chỉ 
có 1% đã giao xuống cho các hộ dân cư 
và cộng đồng. Một số phương án có thể 
được xem xét khi giao đất rừng, bao 
gồm cả việc giao đất cho hộ cá thể và 
cộng đồng.  Trong trường hợp giao đất 
rừng sản xuất, cần phải quan tâm đặc 
biệt đến các quyền sở hữu đất truyền 
thống tại các vùng núi, nơi quản lý các 
nguồn tài nguyên theo tập quán của các 
cộng đồng.   Việc tăng cường quản lý 
đất đai và quản lý hành chính đã tạo 
điều kiện củng cố và mở rộng lợi ích 
của Giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất đã được cấp. Việc tên người vợ 
được đưa vào giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất vẫn còn là vấn đề, đặc biệt 
đối với phụ nữ trong các hộ nghèo, chỉ 
khoảng 6% sổ đỏ được cấp có tên người 
vợ. Thị trường đất đai chưa phát triển, 
và việc cấp sổ đỏ không phải lúc nào 
cũng là sự đảm bảo chắc chắn cho 
quyền sử dụng đất lâu dài và khuyến 
khích tăng đầu tư vào đất đai. Nhiều 
mối quan ngại về tính thiếu minh bạch 
và trách nhiệm của bộ máy hành chính 

liên quan đến điều tra khảo sát đất, sử 
dụng đất và chứng nhận quyền sử dụng 
đất. Vì  chi phí đăng ký chuyển nhượng 
đất cao nên có nhiều vụ mua bán đất 
(bao gồm cả chuyển nhượng sổ đỏ) 
không qua đăng ký, dẫn đến quá trình 
quản lý đăng ký đất đai nhanh chóng 
trở nên lạc hậu. Điều này cũng hạn chế 
ý nghĩa của sổ đỏ trong việc tiếp cận tín 
dụng. Tăng cường năng lực để quản lý 
đất đai và thực hiện Luật Đất đai sửa 
đổi sẽ đóng góp tích cực vào phát triển 
thị trường đất đai, nâng cao  hiệu quả 
và giải quyết được những vấn đề liên 
quan đến tình trạng nông dân không có 
đất. 
 
Những nguồn lực đầu tư cho phát triển 
ngành vẫn chưa được đa dạng hóa. Đầu 
tư nông nghiệp đã bị chậm lại trong giai 
đoạn 1999-2002. Trong giai đoạn này, 
vai trò của ngân sách nhà nước vẫn giữ 
vai trò chủ yếu và không giảm (phần 
đầu tư từ ngân sách và từ các doanh 
nghiệp nhà nước tăng từ 55% năm 1999 
đến 59% năm 2002), đầu tư trực tiếp 
FDI vẫn còn thấp so với tổng đầu tư 
cho nền kinh tế, và hầu như không tăng 
cả về giá trị lẫn tỷ trọng so với tổng số, 
mặc dù vậy, nguồn vốn này vẫn quan 
trọng hơn nguồn đầu tư của các doanh 
nghiệp ngoài quốc doanh (Hình 8). Đầu 
tư của hộ nông dân có vai trò quan 
trọng thứ hai sau đầu tư nhà nước.  
Trong ngành lâm nghiệp, phần lớn 
nguồn vốn FDI và các liên doanh đầu tư 
vào lĩnh vực chế biến gỗ và đầu tư cho 
trồng rừng vẫn còn rất hạn chế. 
 
Phát triển thương mại nông nghiệp còn 
chậm. Việc Việt Nam đã tăng nhập 
khẩu các sản phẩm nông nghiệp và 
giảm các thu nhập về xuất khẩu cho 
thấy thương mại bị suy yếu và đang 
chuyển hướng sang các thị trường nội 
địa với nhiều tiềm năng những vẫn 
chưa được đáp ứng đầy đủ bởi sản xuất 
trong nước (Hình 9).  
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Xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm 
nông nghiệp của Việt Nam tăng nhanh 
chóng trong thập kỷ 90. Quá trình tăng 
quy mô của ngành đã dẫn đến việc mở 
cửa và hội nhập của ngành nông 

nghiệp với thị trường thế giới. Mặc 
dầu xuất khẩu tăng từ US$ 2,9 tỷ năm 
2002 lên US$ 3,3 tỷ năm 2003, gấp 4 
lần trong vòng một thập kỷ, nhưng 
hiện đã bị chậm dần kể từ cuối những 
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năm 90 do bị ảnh hưởng bởi rớt giá 
nông sản trên thị trường thế giới (Hình 
10).  Mở rộng nhập khẩu đã làm giảm 
cán cân thương mại nông nghiệp, mặc 
dầu vẫn có thặng dư nhưng lợi nhuận 
đã giảm xuống bằng với thời kỳ đầu 
những năm 90.  Trong khi xuất khẩu 
của ngành nông nghiệp có vai trò quan 
trọng trong tổng thu nhập từ xuất khẩu 
(30% bao gồm cả xuất khẩu thủy sản), 
những thành công trong quá khứ phần 
lớn xuất phát từ hàng hóa có giá trị 
thấp và kém chất lượng như lúa gạo và 
cà phê, những sản phẩm mà trong 
tương lai sự tăng trưởng hơn nữa sẽ 
gặp nhiều trở ngại hơn.   
 
Mức độ bảo hộ hàng nông sản của Việt 
Nam thông qua mức thuế đã liên tục 
giảm từ cuối những năm 90 và hiện 
đang ở mức khá thấp. Theo như số liệu 
từ những năm 90, mức thuế bảo vệ 
hàng nông sản của Việt Nam là 14,3 %, 
dưới mức trung bình của các nước 
Đông và  Nam Á cũng như của các 
nước đang phát triển khác nói chung  
(Bảng 13). 
 

Một lĩnh vực được quan tâm là vẫn đang 
có sự cách biệt lớn giữa bảo hộ nông 
nghiệp và bảo hộ công nghiệp chế biến 
với xu hướng thiên lệch cho bảo hộ công 
nghiệp chế biến (Bảng 14). Việc bảo hộ 
thương mại thiên lệch này đã làm giảm 
hấp dẫn và khuyến khích đầu tư vào 
nông nghiệp, tăng nguồn đầu tư vào 
công nghiệp chế biến nhiều hơn so với 
nông nghiệp. Mặc dầu sản phẩm nông 
nghiệp thành phẩm và chế biến thực 
phẩm thuộc những hạng mục được bảo 
hộ thương mại cao hơn và đang được 
tăng động lực phát triển, các hạng mục 
đầu tư cho sản xuất nông nghiệp vẫn còn 
kém hấp dẫn mà những hạng mục này 
có thể ảnh hưởng lớn đến số lượng và 
chất lượng các sản phẩm nguyên liệu 
đầu vào cho công nghiệp chế biến. 
 
C. Những khó khăn phía trước  
Để duy trì động lực giảm nghèo ở đồng 
bằng và thúc đẩy phát triển kinh tế ở 
miền núi để theo kịp miền xuôi, 3 định 
hướng phát triển kinh tế nông thôn sau 
cần được quan tâm: 
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Tạo cơ hội thông qua cải cách định 
hướng thị trường.  Định hướng này bao 
gồm thực hiện các lịch trình để gia nhập 
WTO, thúc đẩy cải tổ các DNNN trong 
ngành nông nghiệp, tăng cường nghiên 
cứu, khuyến nông và chuyển giao công 
nghệ, và nâng cao tính hiệu quả, cải 
thiện các tiêu chuẩn chất lượng hàng 
hoá.  
 
Duy trì và quản lý nguồn tài nguyên 
thiên nhiên để đảm bảo sinh kế.  Các 
hợp phần quan trọng của định hướng 
này là giao đất lâm nghiệp chưa phân 
bổ và đất của các LTQD sau khi cải 
cách, tăng cường quản lý hành chính 
về đất đai, giải quyết sự cạnh tranh về 
nhu cầu nguồn nước giữa các ngành, 
và quản lý những rủi ro do thiên tai. 
 
Đẩy mạnh giảm nghèo thông qua sự 
tham gia và tăng thêm quyền cho 
người dân.  Mục tiêu này nhằm giải 
quyết mật độ và tỷ lệ đói nghèo, theo 

đuổi quan điểm có sự tham gia của 
cộng đồng vào lập kế hoạch và thực 
hiện các yêu cầu đầu tư của cộng đồng 
tại cấp xã.  Cần quan tâm đến các 
chương trình phát triển trong và ngoài 
ngành nông nghiệp để trợ giúp những 
nhóm cộng đồng bị ảnh hưởng bởi quá 
trình chuyển hướng thị trường. 
 
Phần tiếp theo của Báo cáo này sẽ tập 
trung và 2 chủ đề phân tích theo chiều 
ngang về các khía cạnh trong thực 
hiện và cắt dọc theo 3 trụ cột chính 
trong phát triển nông thôn mà đã đề 
cập trước đó.  
 
Điều chỉnh lại chi tiêu công và thể chế 
ngành trong bối cảnh kinh tế nông thôn 
đang chuyển đổi sẽ đóng vai trò trung 
tâm thúc đẩy phát triển nông.  
 
Năng lực quản lý ngân sách cấp trung 
ương và cấp tỉnh cần được cải thiện 
để lành mạnh hóa các quyết định về 

Bảng 13.  Mức thuế của Việt Nam cho các sản phẩm nông 
nghiệp không quá cao 

 

Quốc gia Mức thuế trung bình 
(%), 1996-99 

Việt Nam 14.3 
Các nước đang phát triển (90) 18.1 
Các nước công nghiệp hóa (23) 6.4 
Đông Á (13) 16.8 
Nam Á  (6) 24.0 
Thái Lan 32.1 
Phi-líp-pin 18.9 
Bang-la-đét 21.4 
Sri-lan-ca 23.8 

 
Bảng 14. Sự thiên lệch bất lợi cho nông nghiệp trong chính sách 

bảo hộ thương mại của Việt Nam 

Mức bảo hộ (ERP) % Ngành 
1997 2002 

Nông nghiệp 7.7 7.4 
Công nghiệp 121.5 96.0 
Khai thác mỏ 6.1 16.4 
Trung bình (đơn giản) 59.5 54.1 
Ghi nhớ: khả năng thương mại 72.2 58.5 

                  Nguồn:  Athukorala (2002) 
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chi tiêu ngân sách và đẩy mạnh phân 
cấp về quản lý tài chính.  
 
Các chi tiêu công tại cấp trung ương 
Bộ NN&PTNT cần được đổi mới để 
có thể tập trung vào các ưu tiên của 
cộng đồng và tìm kiếm đa dạng hóa 
nguồn tài trợ ví dụ như khả năng chi 
trả của người hưởng lợi cho các dịch 
vụ được cung cấp (ví dụ: một số dạng 
dịch vụ khuyến nông).   
 

Phát triển một số cơ quan ngành then 
chốt trong khu vực kinh tế công, đa 
dạng hóa các tổ chức của nông dân, 
khai thác chuyên sâu các cấu trúc của 
thị trường sẽ góp phần xây dựng mối 
quan hệ đối tác chặt chẽ giữa khu vực 
kinh tế nhà nước và tư nhân đồng thời 
xây dựng năng lực để tạo ra và sử 
dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến 
và để phát triển năng lực của thị 
trường. 
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